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LỜI GIỚI THIỆU 


Lịch sử nên lập hiến Việt Nam được bắt đầu với sự kiện trọng đại — cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam ngày 6-1-1946. Từ đó những chặng đường phát triển của nên dân chủ Việt 
Nam đã không ngừng ghi thêm nhiều mốc lịch sử không thể nào quên, nhất là về thời kỳ đấu tranh 
giải phóng dân tộc và hòa bình, phát triển. 

Trên chặng đường dài 70 năm ấy (1946-2016), Bác Hồ đã đặt cho nên cộng hòa của nước ta những 
viên gạch đầu tiên, dẫn dắt toàn dân từ thân phận nô lệ đến tự do dân chủ. Bác Hỏ không đồng hành 
được với chúng ta cho đến ngày hôm nay, nhưng những gì Người đưa đường mở lối trong ba khóa 
Quốc hội đầu (Khóa I-IH-HI) với khoảng thời gian 23 năm (1946-1969), đã trở thành hành trang — di 
sản quý báu của chúng ta cho hôm nay và mai sau. 

Cuốn sách gồm những câu chuyện gần gũi, có thể giúp cho độc giả, nhất là các bạn trẻ thêm niềm tin 
yêu Bác Hồ. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách quý cùng bạn đọc! 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


LỜI DẪN 


70 năm trước — năm 1946 có những ngày thật đáng nhớ: ngày 6 tháng 1 diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội 
đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; ngày 2 tháng 3 diễn ra kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I, mở đầu 
nền lập hiến Việt Nam; ngày 9 tháng 11 tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa I, bản Hiến pháp đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thông qua với số phiếu 240/242 đại biểu Quốc hội... 


Đó là năm đầu tiên của nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, năm đầu tiên của lịch sử hiện đại khi Việt Nam 
có tên trên bản đỏ thế giới, năm đầu tiên của nên lập hiến Việt Nam... Và tất cả những điều đầu tiên ấy 
lại được bắt đầu từ Bác Hô kính yêu—- Người đã chỉ dẫn và quyết định, đã thực hiện ứng cử và bầu cử, đã 
tổ chức Chính phủ và xây dựng nhà nước, đã tham gia dự thảo Hiến pháp và cùng Quốc hội bỏ phiếu 
thông qua Hiến pháp... 


Năm tháng trôi qua, mặc dù Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những gì Người 
đặt nền móng cho nền dân chủ và Quốc hội Việt Nam hơn hai thập niên đâu (1946-1969) vẫn trường 
tồn cùng lịch sử lập hiến Việt Nam, soi đường chỉ lối cho nền cộng hòa và Quốc hội Việt Nam đi đến 


tương lai tươi sáng. 


Những câu chuyện ngắn trong sách được biên soạn từ những tài liệu và thông tin chính thống của Việt 
Nam hiện nay. Các tác giả đã tập hợp và cung cấp cho bạn đọc một phân tư liệu phong phú về cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua hoạt động của Người trong Quốc hội Việt Nam, từ ngày 
đầu Quốc hội đến khi Người qua đời. 


TỪ QUỐC DÂN ĐẠI HỘI 
ĐẾN QUỐC HỘI VIET NAM 


“Dù phải đốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng kiên quyết 
giành cho được độc lập” 


Từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (đầu 
năm 1941), nhất là sau khi đã ra khỏi nhà tù thực dân đế 
quốc và liên lạc trực tiếp với lực lượng Đồng minh trong 
Chiến tranh thế giới lần thứ II, thấy rõ thắng lợi của quân 
Đồng minh trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - Hỏ Chí Minh càng dự cảm rõ hơn thời 
cơ của cách mạng Việt Nam đang đến gần. 


Tháng 5-1945, Hồ Chí Minh về Tân Trào, Sơn Dương, 
Tuyên Quang. Tháng 6-1945, Khu giải phóng được thành 
lập trên phần lớn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang và một số vùng lân 
cận thuộc Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Ủy ban 
Chỉ huy lâm thời khu giải phóng thực hiện chính sách chung 
về Tổng động viên nhân dân trong khu để kháng Nhật; căn 
cứ vào điều kiện cụ thể thực hiện chương trình Việt Minh 
để tiến tới kiến lập nền Dân chủ cộng hòa, ban bố các quyền 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Hồ Chủ tịch 


phổ thông đầu phiếu, tự do dân chủ, dân tộc tự quyết, nam 
nữ bình quyền; cải thiện sinh hoạt cho nhân dân: bỏ sưu, bỏ 
thuế thân, vận động sinh sản, v.v... Dự cảm về thời cơ cho 
cuộc tổng khởi nghĩa đã tới gần, lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ 
đạo phải gấp rút họp Đại hội đại biểu Quốc dân. 


Lúc bấy giờ, cao trào Kháng Nhật cứu nước đang cuồn cuộn 
dâng lên từ Nam chí Bắc; toàn quốc đang mong đợi một 
cuộc nổi dậy lật đổ nền cai trị ngoại bang, giành quyền làm 
chủ cho dân bản xứ và thiết lập nên một chính phủ của 
người Việt Nam. Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cho biết: “Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, cuộc Toàn quốc đại biểu 
Đại hội phải khai hội chậm nhất là uào trung tuần tháng bảy. Hồ 
Chủ tịch Äã từng cân nhắc giá trị của thời đại, của mỗi ngày, tmỗi giờ 
trong lúc lại chuyển biến. Cho nên, khi thấy công việc chậm trễ, thì 
Chủ tịch đã từng dùng đủ mọi cách để động viên tỉnh thần các cán 
bộ phụ trách uà thúc giục công cuộc khai hội. Nào thơ viết tay để chỉ 
rõ công việc khẩn cấp như thế nào, nào giao thông đặc biệt tung ra 
các hướng để thúc giục đại biểu. Chủ tịch thấy rõ, lúc bấy giờ, chậm 
một tý, tức là bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi. Song, vì liên lạc khó khăn, 
đường sá trắc trở, mặc dầu anh em, đại biểu đã hết sức đi chóng, mà 
mãi đến mười bốn tháng tám, các đại biểu mới lục tục kéo đến Tân 
Trào... Những đoàn đại biểu đi sau tính ra đến mười sáu, tười bảy 
hoặc mười tám, tới tế tựu đông đủ... ”. 


1 Võ Nguyên Giáp, Từ nhân dân mà ra. Tổng tập hồi ký. Nxb QĐÐND 2006 tr 129-130 


Trận ốm thập tử nhất sinh của Người ập đến lúc cách mạng 
Việt Nam dưới sự tổ chức chuẩn bị của Việt Minh đã từng 
bước phát triển vững chắc, đang cản những quyết sách hệ 
trọng của vị lãnh tụ tối cao. Nắm ngải cứu trên đầu không 
làm cho Người hết mê sảng, nhưng khi tỉnh lại thì Người 
chỉ hỏi chuyện đã chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa đến đâu và 
Người căn dặn: “đủ phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên 
quyết giành cho được độc lập ”. 


2 Võ Nguyên Giáp, Từ nhân dân mà ra. Tổng tập hồi ký. Nxb QĐND 2006 tr 130 
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Những quyết định từ Tân Trào 


Sáng 15-8-1945, được tin đích xác Nhật hoàng đã ra lệnh 
cho quân đội đầu hàng Đồng minh không điều kiện, lãnh 
tụ Hỏ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh thấy không thể chờ 
đợi cho thật đông đủ tất cả các đại biểu nữa nên đã quyết 
định khai mạc Đại hội đại biểu Quốc dân và cần tiến hành 
nhanh chóng để các đại biểu có thể mang lệnh khởi nghĩa về 
các địa phương. 


Chiều ngày 16-8-1945 hơn 60 đại biểu đại diện cho các đảng 
phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo, 
có cả đại biểu từ Nam bộ, miền Nam Trung bộ và Việt Kiều 
ở Thái Lan, ở Lào về dự Đại hội tại đình Tân Trào, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 


Đình Tân Trào hiện nay đã nằm trong khu di tích quốc gia 
đặc biệt, vẫn giữ nguyên mái lợp lá cọ, có ba gian, gian giữa 
có bàn thờ, gian bên phải triển lãm sách báo cách mạng, gian 
bên trái là nơi họp của Đại hội. Mặc dù vừa bị cơn sốt nặng, 
sức còn yếu nhưng Người vẫn đến dự Đại hội. Nhiều đại 
biểu lần đầu tiên được trông thấy Hỗ Chí Minh và được biết 
đó chính là Nguyễn Ái Quốc, họ càng tin tưởng vào tương 
lai của cuộc cách mạng. 
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Tại Đại hội, đồng chí Trường Chinh thay mặt Đảng Cộng 
sản Đông Dương đọc bản báo cáo nêu ra hai vấn đề lớn: 
Tổng khởi nghĩa và bâu Ủy ban Dân tộc giải phóng để lãnh 
đạo cuộc tổng khởi nghĩa; chủ trương của Đảng lúc này là 
phát động quần chúng nhân dân nổi dậy giành lấy chính 
quyền, để từ đó đứng địa vị làm chủ mà tiếp đón quân Đồng 
minh vào giải giáp quân Nhật. 

Đại hội đã quyết định lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt 
Nam gồm: Hỏ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương 
Bằng, Đặng Xuân Khu', Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, 
Dương Đức Hiền, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Xuân, Cù 
Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí 
Thanh, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Đang. Thường 
trực của Ủy ban là Hỗ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Phạm 
Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức Hiẻn. 

Đại hội cũng thông qua những văn kiện có ý nghĩa quan 
trọng chuẩn bị khâu cuối cùng cho toàn dân tộc bước vào 
hành động, đó là việc thi hành 10 chính sách của Việt Minh, 
đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên cho một chế 
độ mới của dân, do dân và vì dân sắp ra đời; thông qua việc 


1_ Tức Trường Chinh (BTV). 





Quốc dân Đại hội Tân Trào. (Tranh minh họa) 


lấy lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm quốc kỳ, bài Tiến quân ca làm 
quốc ca của nước Việt Nam mới. 

Trong buổi bế mạc ngày 17-8-1945, Ủy ban Dân tộc giải 
phóng hướng lên lá cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm tuyên thệ 
theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng tôi là những người được 
Quốc dân Đại biểu bầu uào Ủy ban Dân tộc giải phóng để lãnh đạo 


cuộc cách mạng của nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, 
chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến 
đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hy sinh 
đến giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước”". 


Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa như một Quốc hội 
lâm thời, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Một 
tiên Quốc hội bởi vì cách mạng chưa thành công. Quốc dân 
Đại hội tạo căn cứ pháp lý cho sự ra đời chế độ cộng hòa dân 
chủ của nước ta, cho một Chính phủ lâm thời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa khi cách mạng đã thành công””. 


1_ “Quốc dân Đại hội Tân Trào - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam“ http://quochoi. 


vn/70qhvn/lichsuOHVN, ngày 30-11-2015. 
2 Bùi Ngọc Thanh, “Đại tướng huyền thoại của Việt Nam còn là một nhà lập pháp”. 
http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 10-1-2013 
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“[oàn quốc đồng bào hãy 
đứng dậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta” 


Sau Đại hội quốc dân ở Tân Trào, khắp nơi trong cả nước 
truyền đi lời thư của lãnh tụ Hỗ Chí Minh kêu gọi Tổng 
khởi nghĩa. 

Hỡi đồng bào yêu quý! Bốn năm trước đây, tôi có thư kêu gọi đồng 
bào ta đoàn kết. Vì có đoàn kết tới có lực lượng, có lực lượng tới 
giành được ĐỘC LẬP, TỰ DO... 


Vừa đây Việt Minh lại triệu tập “Việt Nam quốc dân đại biểu Đại 
hội”, cử ra ỦY BAN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM để 
lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước 
được độc lập. Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử tranh đấu giải 
phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỷ nay... 

Cuộc tranh đấu của chúng ta đương còn gay go, dằng dai. Không 
phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do. Chúng ta 
uẫn phải ra súc phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta tới 
được độc lập... 
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Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã 
đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem súc ta mà tự giải phóng 
cho ta. Nhiều dân tộc bị áp búc trên thế giới đang ganh nhau tiến 
bước giành quyên độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! 
Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên! ' 





Ngày 20-3-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đình Tân Trào, nơi Người đã chủ trì Quốc dân 
Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng. 


1. HồChí Minh Toàn tập, tập 3. Nxb CTQG 2011 tr 595-596 


Bác Hồ đề nghị cải tổ Ủy ban 
dân tộc giải phóng thành Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam mới 


Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra trên phạm vi toàn quốc: Ngày 
19-8-1945 Tổng khởi nghĩa nổ ra và thành công tại Hà Nội; 
ngày 23-8-1945 Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Huế; ngày 25- 
8-1945 Tổng khởi nghĩa nổ ra ở Sài Gòn; ngày 28-8-1945 
Tổng khởi nghĩa thành công ở Đồng Nai Thượng, Côn Đảo, 
Hà Tiên... Chỉ trong khoảng 15 ngày kể từ khi quyết định 
Tổng khởi nghĩa, từ đất liền đến hải đảo, chính quyền cách 
mạng đã về tay nhân dân. 

Ngay sau Quốc dân đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các 
đồng chí Trung ương từ Tân Trào bắt đầu về Hà Nội. Ngày 
25-8-1945, Người đã về đến Hà Nội và là lần đầu tiên bước 
chân vào Thủ đô; Người được bố trí ở tại nhà ông Trịnh Văn 
Bô, số 48 Hàng Ngang, Hà Nội. 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc 
giải phóng họp để cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Các thành viên dự họp đã nhất trí 


cho một số Ủy viên Việt Minh tự nguyện rút ra khỏi Ủy ban 
Dân tộc giải phóng và mời một số nhân sĩ ngoài Việt Minh 
tham gia, chuyển Ủy ban Dân tộc giải phóng thành Chính 
phủ lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ. 





Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong những ngày 
đầu tiên về Hà Nội. 
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Bắc bộ phủ, nơi họp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phiên đầu tiên ngày 3-9-1945 


Cuộc họp ở Bắc bộ phủ 


Sáng 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa tại Bắc bộ phủ. Đây là lần đầu tiên Dinh Thống sứ 
Bắc kỳ cũ — cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ thực dân 
Pháp ở Bắc kỳ, được sử dụng vào việc trong đại của Chính 
phủ lâm thời vừa ra mắt quốc dân. 
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Chủ tịch Hỗ Chí Minh chủ tọa phiên họp lịch sử, Người 
nêu lên sáu công việc cấp bách của cách mạng Việt Nam 
ngay sau ngày Độc lập, trong đó: “Vấn đề thứ ba - Trước 
chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến 
chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta 
không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền 
tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi 
đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG 
TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công 
dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bằu cử, 


không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v.” 


Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng và lịch sử dân tộc Việt 
Nam, Bác Hỏ cũng là người đầu tiên trong Chính phủ Việt 
Nam mới đề xuất về bầu cử tự do dân chủ cho nhân dân. Các 
bộ trưởng đã thảo luận sôi nổi và hoàn toàn nhất trí những 
đề nghị của Người. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ 
Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ, ký ban hành 
Sắc lệnh đầu tiên (số 14-SL ngày 8-9-1945) về việc mở cuộc 
Tổng tuyển cử trong cả nước”. 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011 tr. 7 
2 ViệtNam Dân quốc công báo, số 1, ngày 29-9-1945 


BÁC HỒ 
TI,P XÚC CỬ TRÍI 


Bác Hỗ “đã ứng cử ở thành phố 
Hà Nội, nên không thể ra ứng cử 
ở nơi nào khác nữa” 


Trước ngày bầu cử, danh sách giới thiệu đại biểu ở các địa 
phương được công bố công khai rộng rãi cho mọi cử tri đều 
biết để lựa chọn chuẩn bị cho ngày bầu cử. Danh sách đại 
biểu tại nội thành Thủ đô Hà Nội có tên Hồ Chí Minh — 
Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Thấy vậy, 118 vị Chủ tịch các Ủy ban Nhân dân và tất cả 
giới đại biểu làng xã ngoại thành Hà Nội đã gửi một bản kiến 
nghị lên Hội đồng bằu cử Trung ương với nội dung: “Yêu cẩu 
cụ Hồ Chí Minh được miễn phải tíng cử trong cuộc Tổng tuyển cử 
sắp tới uì cụ được toàn dân suy tôn làm Chủ tịch uiễn vĩnh của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. 


Đáp lại nguyện vọng trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh liền gửi 
thư trả lời cử tri và đồng bào như sau: 

“Tôi rất cảm động thấy toàn thể đồng bào ngoại thành Hà Nội đã 
có lòng quá yêu tôi mà quyết nghị tôi không phải ứng cử trong 
kỳ Tổng tuyển cử sắp tới. 
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Nhân dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội 
tại Hà Nội ngày 5-1-1946. 


Nhưng tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên 
không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở 
thành phố Hà Nội, nên không thểra ứng cử ở nơi nào khác nữa. 
Tôi xin thành thực câm tạ toàn thể đồng bào nam, phụ, lão, ấu khu 
tực ngoại thành Hà Nội”'. 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011, tr.136. 


Sắc lệnh hoãn cuộc Tổng tuyển 


cử đến ngày chủ nhật 6-1-1946 


Cho đến sát thời hạn tiến hành Tổng tuyển cử, ở nhiều địa 
phương, số lượng người ra ứng cử còn rất khiêm tốn. Sắc 
lệnh số 71 ngày 2-12-1945 cho phép: “Vì sự giao thông hiện 
thời khó khăn, người ứng cử có thể gửi đơn ứng cử ngay cho Ủy ban 
Nhân dân nơi mình trú ngụ, và yêu cầu Ủy ban Nhân dân ấy điện 
cho Ủy ban Nhân dân nơi mình xin ứng cử. Đơn và giấy chứng thực 
đủ điều kiện sẽ do Ủy ban Nhân dân nơi trú ngụ chuyển sau cho Ủy 
ban Nhân dân nơi ứng cử”'. Muốn thực hiện tốt Sắc lệnh trên 
cần phải có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị. 


Trước thực trạng đó, để thực hiện chủ trương thống nhất và 
hòa giải giữa các đảng phái trong nước, đồng thời tranh thủ 
thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử, ngày 
18-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sác lệnh hoãn cuộc 
Tổng tuyển cử. Sắc lệnh lý giải: “ Cuộc tổng tuyển cử trong toàn cõi 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để bầu đại biểu uào Quốc dân 
đại hội, trước định mở vào ngày 23-12-1945 nay hoãn đến ngày 


1 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Sac-lenh-71-SL-the- 
le-tong-tuyen-cu/22552/noi-dung.aspx. 


chủ nhật 6-1-1946. Hạn nộp đơn ứng cử định đến hết ngày 27-12- 
1945. Những tỉnh nào nhận được Sắc lệnh này chậm, không đủ thời 
gian để thông tri cho tất cả các làng, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh ấy 
được phép cứ tổ chúc cuộc bẩu cử ào ngày 23-12-1945 và sẽ báo 
cáo ngay đến Bộ Nội vụ ”” 
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Hồ Chí Minh “không muốn làm 


như vua Louis thập tứ 


Ngày 23-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng đại diện 
Việt Minh, Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội và Việt 
Nam Quốc dân đảng bàn bạc và ký kết bản thỏa thuận lá 
điều về hợp tác tăng cường sự đoàn kết, củng cố mặt trận liên 
hiệp quốc dân để tập trung lực lượng vào cuộc Tổng tuyển 
cử Quốc hội và kháng chiến chống thực dân Pháp. Thỏa 
thuận này không công bố, nhưng Việt Nam Quốc dân Đảng 
vẫn cho công bố; vì thế Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã trả lời báo 
chí ngày 26-12-1945 về vấn đề đoàn kết, về thành lập Chính 
phủ liên hiệp lâm thời, về cuộc bầu cử Quốc hội... Bài phỏng 
vấn có đoạn: 

“Hỏi: Tại sao có 70 ghế đặc cách trong Quốc hội? 

Trả lời: Vì anh em Quốc dân Đảng không ra ứng cử. 

Hỏi: Sao lại trái nguyên tắc dân chủ uậy? 

Trả lời: Muốn ấi tới dân chủ nhiều khi phải làm trái lại. Thí dụ, 
muốn đi tới hòa bình có khi phải chiến tranh. 
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Hỏi: Cân làm trái dân chủ? Thế sao cụ không tự chỉ định cụ ra làm 
Chủ tịch Việt Nam, cụ còn phải ra ứng cử lôi thôi? 


Trả lời: Vì tôi không muốn làm như ua Louis thập tứ". 
Hỏi: Quốc hội không nhận 70 ghế đặc cách ấy thì sao? 
Trả lời: Chính phủ sẽ hết súc đề nghị uới Quốc hội”°. 


1 Vua Louis XIV làm Hoàng đế Pháp (1638-1715) lên ngôi lúc 5 tuổi (1643) và giữ 
ngôi vị cho đến khi qua đời (1715) trong 72 năm, dài nhất trong lịch sử nước 
Pháp. 

2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG, 2011, tr.146 


“Những ai muốn làm quan 
cách mạng thì nhất định không 
nên bầu” 


Chiều ngày 5-1-1946, Bác Hỏ đến thăm khu Việt Nam học 
xá (thuộc khu vực trường Đại học Bách khoa ngày nay) và 
Người tham dự buổi mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Thủ 
đô biểu thị tỉnh thần ủng hộ cuộc Tổng tuyển cử và ra mắt 
ứng cử viên. 

Phát biểu trước đông đảo nhân dân Hà Nội, Người đã điểm 
qua tiến trình đi tới lợi quyền dân chủ của dân ta: “Tử xưa 
đến nay, toàn quốc chưa bao giờ tuyển cử vì xưa dân chưa bao giờ 
làm chủ mình, xưa dân phải nghe lời uua quan, sau phải nehe thực 
dân Pháp, Nhật. Vừa rối đây ta uừa tranh được độc lập. Một số ít 
người, chỉ một số ít thôi, ñã quên cái công khó nhọc của dân chúng. 
1a đã phải hy sinh nhiều mới có cái quyển cẩm lá phiếu ngày nay 
đó. Cụ Phan Đình Phùng, cụ Hoàng Hoa Thám đã khó nhọc về cái 
quyền dân chủ ấy lắm. Biết bao nguời đã bị bắn, bị chém, đã đeo 
cái tên chính trị phạm và bị nhốt đây các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, 
Ban Mê Thuật... mới đòi được cái quyên bẩu cử ngày nay”. Người 


nhấn mạnh đến những phẩm chất quan trọng cần có của đại 
biểu của dân: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên 
lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng 
thì nhất định không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, 


] 


toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ ấy”. 
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Tấm thiếp in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 6-1-1946 động viên cử tri tham gia 
bỏ phiếu Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 


1_ Báo Cứu quốc số 135, ra ngày 7.1.1946. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 4. Nxb CTOG 
2011 tr 168 
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“Cảm ơn toàn thể đồng bào 
Thủ đô Hà Nội đã đề nghị tôi 
ra ứng cử” 


Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa II (năm 1960), Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh được Bộ Chính trị phân công ra ứng cử tại đơn vị 
bầu cử ở Thủ đô theo yêu cầu của nhân dân và đẻ nghị của 
Thành ủy Hà Nội. Ngày 4-4-1960, Chủ tịch Hỏ Chí Minh 
gửi thư cảm ơn đồng bào Hà Nội. Người viết: “Tôi rất cảm ơn 
toàn thể đồng bào Thủ đô Hà Nội ãã đề nghị tôi ra tíng cử ở Thủ đô 
trong cuộc Tổng Tuyển cử Quốc hội khóa II. 

Tôi xin báo để đồng bào biết rằng Trung ương Đảng Lao động Việt 
Nam đã đồng ý để tôi ứng cử tại Hà Nội (Khu Ba Đình). 


Cuộc Tổng Tuyển cử Quốc hội là một sự kiện chính trị rất quan 
trọng của chế độ dân chủ ta. Mong toàn thể đồng bào hăng hái tham 
gia hoạt động, làm cho cuộc Tổng tuyển cử này đại thắng lợi” '. 


1 HôChí Minh Toàn tập, Tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 546 
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“Tôi đến đây để cảm ơn đồng bào” 


Trước ngày bầu cử Quốc hội khóa II, Thành phố Hà Nội tổ 
chức buổi tiếp xúc ứng cử viên với đại biểu nhân dân Thủ 
đô tại Nhà hát Lớn, diễn ra vào tối 24-4-1960. Tại đây Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đã có bài nói chuyện thân mật, mở đâu 
Người nói: 

“Sáng nay, một đồng chí cán bộ mời tôi đi “ra mắt cử tri”. Tôi trả 
lời: Đã bao nhiêu năm lòng tôi luôn luôn ở cạnh đồng bào và tôi tin 
rằng lòng đồng bào cũng luôn luôn ở cạnh tôi. Xa lạ gì mà phải ra 
mắt? Nói thế này mới đúng: Tôi đến đây để cảm ơn đồng bào đã 
nhất trí yêu cầu tôi uà các vị khác ra ứng cử uào Quốc hội khóa II ở 
Thủ đô yêu quý của chúng ta”. 

Người nói với đồng bào về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri: 
“Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác 
nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà. Nhân dân ta đã đấu 
tranh lâu dài uà anh dũng, đã hy sinh biết bao xương máu trong 
cách mạng và trong kháng chiến mới giành được và giíi được quyển 
đùng lá phiếu ấy. Vì uậy, đối với lợi ích chung của Tổ quốc cũng như 
đối với lợi ích riêng của mỗi người, đồng bào cử tri phải làm tròn 
nhiệm uụ của mình tức là phải nhắc nhủ nhau hăng hái đi bỏ phiếu 
ngày tổng tuyển cử ”. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011, tr 564 


3 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011, tr 565-566 


“Cố gắng phấn đấu và phấn đấu mạnh” 


Sát ngày bầu cử Quốc hội khóa III (1964), Thành phố Hà 
Nội tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân Thủ đô vào ngày 14- 
4-1964. Nói chuyện với các đại biểu tại Đại hội, Chủ tịch 
Hỏ Chí Minh cho biết: “Tôi được cử làm đại biểu Quốc hội đã 
gần 20 năm nay. Đáng lẽ tôi nhường chỗ cho lớp người trẻ hơn ra 
gánh tác công việc nước nhà. Nhưng hiện nay ở miễn Nam ruột 
thịt, từ các cụ già, các bà mẹ, đến các cháu thanh niên và nhỉ đồng 
đều đang anh đúng hy sinh, ra sức chiến đấu chống đế quốc Mỹ 
cướp nước tà bọn Việt gian bán nước, để giành lại quyên độc lập, tự 
đo, thì tôi không thể: Thành thơi vui thú thanh nhàn; Sớm khuya 
tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao'. Vì vậy tôi cứ phải cố gắng phấn đấu 
uà phấn đấu mạnh. Phấn đấu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miễn Bắc. Phấn đấu ủng hộ đồng bào miễn Nam. Phấn đấu 
cho sự nghiệp hòa bình thống nhất nước nhà. Phấn đấu cho: 


Bắc Nam sum họp một nhà, 


Cho người thấy mặt thì ta vui lòng '°. 


1_ Câu Kiểu số 2876 (BTV). 
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 11. Nxb CTQG 2011 tr 296 


Người cũng nêu ra nhiều ví dụ so sánh để mọi người hiểu 
được nền dân chủ hiện có của nhân dân; từ đó Người nói rõ 
giá trị của việc bầu cử: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ 
nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì uô cùng to lớn. Nhân dân ta đã 
trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc 
cách trạng đánh đổ thực dân uà phong kiến tới giành được nó. Nó 
chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta uà quyên làm chủ 
thật sự của mỗi người công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc 
tổng tuyển cử uửữa là quyển lợi quý báu, uừa là nghĩa vụ thiêng liêng 
của mỗi người cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những 
người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”. 


3 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 11. Nxb CTQG 2011 tr 298 
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Ngày 27-3-1964, Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội 
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° À ® À , bì ^ ^2 
“Kiều bào về nước và cuộc tổng 
xẻ 
tuyển cử” 


Một trong những đặc điểm của Quốc hội khóa III là đông 
đảo kiều bào về nước tham gia ứng cử và bầu cử. Hiện tượng 
đặc biệt này đã được Hồ Chí Minh phản ánh trong bài “Kiều 
bào về nước và cuộc tổng tuyển cử” với bút danh Chiến Sĩ, 
đăng trên báo Nhân Dân số 3679, ngày 25-4-1964. Trong 
bài báo này Bác đặc biệt vui mừng là kiều bào mới về nước 
tham gia ứng cử. Người dẫn chứng cụ thể “Cự Lã ở Thái Lan 
mới uề năm ngoái. Trong cuộc hợp khu phố, cụ đã nói một cách 
phấn khởi uà cảm động như sau: “Về đến Tổ quốc, tôi cảm thấy vô 
cùng sung sướng, bà con ạ! Khi còn bọn Pháp, ai nói đến yêu nước, 
nói đến tự do, là bị bắt bớ ngay. Ai còn mở đến quyển dân chủ và 
tổng tuyển cửI... Lênh đênh đất khách quê người đã hơn 50 năm. 
Khi ra ẩi, Tổ quốc là một xứ thuộc địa, mình là một đúa uong quốc 
nô. Nay trở vê, trình là một công dân tự do, Tổ quốc là một nước độc 
lập. Mừng này biết lấy gì cân! Gần 70 tuổi tồi, lần này là lần đầu 
tiên tôi tới được cẩm lá phiếu bầu đại biểu của mình uào Quốc hội. 
Sưng sướng biết bao!”. 


Người dẫn chứng thanh niên Việt kiều từ Thái Lan, Tân 





SN 


Quốc hội Việt Nam (kỳ họp thứ 2, khóa II, tháng 4-1965) thông qua Lời kêu gọi Quốc hội các 
nước ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược. 


Đảo! và nước Pháp về nước với niềm xúc động đặc biệt: “Cô 
học sinh Xuân Oanh nói: “Thanh niên Pháp đến 21 tuổi tmới có 
quyền cử tri. Thanh niên ta 18 tuổi đã có quyền đi bầu cử. Tôi từ 
nước Pháp vẽ, tôi rất tự hào là chế độ ta dân chủ hơn chế độ Pháp. 


1__ Vanuatu là đảo quốc gồm quần đảo vùng Melanesia, tây nam Thái Bình Dương... 
Trước đây, Vanuatu có tên là New Hebrides thuộc sự đồng trị của cả hai nước 
Anh và Pháp. Người Việt thời trước gọi Vanuatu là Tân Đảo vì thực dân Pháp 
thường mộ phu ở Đông Dương để ởi khai phá và canh tác đồn điền ở đó (BTV). 
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Đến ngày tổng tuyển cử, tôi sẽ dậy thật sớm và đi mời tất cả bà con 
cô bác trong khu phố đi bỏ phiếu 100%”. 


Người cũng dẫn chứng hai kiều bào ra ứng cử là ông Đại và 
chị Thái. “Chị Thái mới về nước hơn ba năm nay và đang làm việc 
ở Nhà máy Dệt thảm len (Hải Phòng ). Chị nói: Khi được Mặt trận 
giới thiệu ra tĩng cử đại biểu Quốc hội, tôi rất lấy làm vinh dự và 
cảm động. Bà con Việt kiêu khác khi nghe tin ấy đều uui mừng uà 
nói rằng: Đảng uà đồng bào ta rất quan tâm đến Việt kiêu uể nước. 
Chỉ có dưới chế độ ta phụ nữi mới được quyển thật sự tham gia bàn 
tiệc nhà nước. Vinh dự này là vinh dự chung cho tất cả kiểu bào. 
Nếu tôi được bầu uào Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình uận động 
nhân dân thực hiện thật tốt chủ trương và chính sách của Đảng uà 
của Nhà nước”!. 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 14. Nxb CTQG 2011, tr 307 - 308 
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BÁC HỒ VỚI CÁC KỲ 
BẦU CỬ QUỐC HỘI 


“Tổng tuyển cử tức là tự do, 
bình đẳng, tức là dân chủ đoàn kết” 


Sát ngày bầu cử, cũng là ngày cuối năm dương lịch, Bác Hồ 
cho đăng báo Cứu quốc số 130 bài Ý nghĩa Tổng tuyển cử 
nêu lên cho quốc dân đồng bào thống nhất một nhận thức 
chung: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa 
chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà. 
Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn Ìo việc nước thì 
đều có quyển ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyên đi bầu cử. 
Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đẳng 
phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho 
nên Tổng tuyển cử túc là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ đoàn kết”. 


Bài viết ngắn dễ hiểu dễ truyền miệng cho nhau; Bác dặn: 
“Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử 
ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân. Vậy 
nên khẩu hiệu cuộc Tổng tuyển cử thú nhất của nước Việt Nam ta 
phải là: Kháng chiến đến cùng để hoàn toàn độc lập! Ra sức phấn 
đấu để xây dựng nước nhà”. 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011, tr.153 
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011, tr.153 
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Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có II chữ “Ngày mai” 


Trước ngày bầu cử một ngày, thay mặt cho Chính phủ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Báo Cứu 
quốc và nhiều phương tiện thông tin đại chúng bấy giờ đã 
đăng toàn văn thư kêu gọi này, trong 375 từ của lời kêu gọi 
có L1 chữ “ngày mai”: 


“Ngày mái mổng 6 tháng I năm 1946. 
Ngày mái là một ngày sẽ đưa Quốc dân ta lên con đường tới trẻ. 


Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là 
ngày Tổng tuyển cũ, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử 
Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyên dân chủ của 
mình. 


Ngày mãi, dân ta sẽ tô cho các chiến sĩ ở miền Nam răng: Về mặt 
trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về 
mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. 
Một là phiếu cũng có súc lực như một viên đạn. 


Ngày mai, Quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam 
ta đã: 

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, 

Kiên quyết chống bọn thực dân, 

Kiên quyết tranh quyền độc lập. 

Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng 
đáng thay mặt cho mình, uà gánh vác việc nước. 

Ngày mái, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất 
nhiên, có người được cử, có người không được cử. 

Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nên độc lập của Tổ 
quốc, ra súc tu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ 
0à thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi chung, quên lợi 
riêng. 

Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc. 
Người không trúng cử cũng không nên ngã lòng. Mình đã tỏ lòng 
hăng hái uới nước, với dân, thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó. 
Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, mình cũng cứ ra súc giúp 
ích nước nhà. Lân này không được cử, ta cứ gắng làm cho quốc dân 
nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc dân nhất định cử ta. 





Thùng phiếu số 10 tại Phố Hàng Vôi, nơi Bác Hồ đi bầu cử ngày 6-1-1946 


Ngày mái, tất cả các bạn cử trí, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, 
mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyển lợi của một người dân độc 
lập, tự do”. 

Không trau chuốt mỹ từ, Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu xuất 
phát từ chính tình cảm, trách nhiệm với dân, với nước của 
vị lãnh tụ tối cao của dân tộc. Người hiểu rằng, thành công 


1_ Báo Cứu quốc số 134, ra ngày 5-1-1946. 
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của cuộc bỏ phiếu ngày mai phụ thuộc hoàn toàn vào sự 
đoàn kết, nhất trí, đồng tâm của quốc dân vì một mục tiêu 
cao nhất, bầu ra những đại biểu xứng đáng cho lợi quyền của 
dân tộc. 


Chính phủ do Người đứng đầu tin vào người dân để ngày 
mai thông qua bầu cử sẽ có Quốc hội - cơ quan lập pháp để 
“đưa Quốc dân ta lên con đường mới mẻ”, con đường của độc 
lập, tự do; ngày mai toàn thể quốc dân đồng bào từ 18 tuổi 
trở lên lần đầu tiên được làm cử tri cầm lá phiếu quyết định 
ứng cử viên được lựa chọn — đó là cách nhân dân “bắt đầu 
hưởng dụng quyên dân chủ của mình”. 


Người kêu gọi cho ngày mai nhưng cũng là nhắc nhở, thúc 
giục toàn thể quốc dân và đại biểu trước vận mệnh của quốc 
gia. Lừng câu từ giản dị mộc mạc ấy, thấm đẫm tình cảm 
chứa chan của vị lãnh tụ tối cao hướng tới ngày mai tươi sáng 
hơn của đất nước, góp phản thúc giục, thức tỉnh tỉnh thần, 
trách nhiệm của cử tri đối với ngày lịch sử. 
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Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử ở 
phố Hàng Vôi, Hà Nội 
(Ngày 6-1-1946) 


Đúng 06:00 ngày 6-1-1946, hòa theo dòng người tham gia 
bàu cử, Bác Hỗ mặc bộ quần áo ka-ki màu vàng, chân đi 
giày vải, đầu đội mũ cát xuất hành làm nhiệm vụ công dân 
của mình ở thùng phiếu số 10, phố Hàng Vôi (nay là phố 
Lý Thái Tổ). 

Khi đi qua phòng bỏ phiếu bầu cử, các đồng chí cán bộ phụ 
trách công tác bầu cử vội ra chào, Bác Hỏ nhắc cán bộ phải 
thực hiện đầy đủ quyền dân chủ phổ thông đâu phiếu cho 
mỗi công dân trong bầu cử, nhắc mọi người phải nghiêm 
chỉnh chấp hành đúng luật bâu cử; sau đó Bác Hồ trình thẻ 
cử tri, nhận phiếu bảu, ra bàn ngồi ghi, gấp phiếu lại ngay 
ngắn, cẩn thận bỏ vào thùng phiếu. Kết quả có 98,4% số 
phiếu bàu cho ứng viên Hồ Chí Minh - cao nhất trong số 
tất cả các đại biểu được bầu (làng Vĩnh Tuy có 1.895 thẻ, 1.895 
người ẩi bầu, 1.895 phiếu đều có tên Hồ Chí Minh”"). 


1_ Báo Cứu quốc số 141, ra ngày 14-1-1946. 





Ngày 6-1-1946, bỏ phiếu xong, Bác Hồ đi thăm và kiểm tra Tổng tuyển cử ở làng Giấy 
(Bưởi, Hà Nội) 


Bỏ phiếu bầu cử xong, Bác Hỏ đến thăm các địa điểm bỏ 
phiếu tại các phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy 
Khue, làng Hỏ Khẩu, Ô Đống Mác. Buổi trưa, Bác Hồ đến 
thăm và động viên các cháu thiếu nhi đang đi cổ động cho 
bảu cử tại khu vực Lò Đúc, viết thư gửi Ban Âm nhạc Vệ 
Quốc quân cảm ơn và khen ngợi anh em đã cổ động cho 
ngày Tổng tuyển cử được tưng bừng vui vẻ và kết quả. 


Việt Nam “có cái chậm hơn 
người nước ngoài nhưng cũng có 
cái ta đi quá họ” 


Đối với đại đa số cử tri, việc lần đầu tiên trong lịch sử được 
cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân có một ý nghĩa hết 
sức lớn lao như lời họ chia sẻ khi được hỏi ý kiến về Tổng 
tuyển cử: “ Tôi thích lắm, từ trước đến nay tmmới như thế, sung sướng 
cho mmợi người; một người khác thì cho biết là rất hoan nghênh và 
đang đi cổ động cho mợi người biết”'. Vậy nên, họ rất hăng hái 
tham gia bầu cử như nhận xét của một cử tri đương thời: 
“không có cảnh một người đi bầu cho cả nhà, ai cũng muốn tận tay 


mình bầu một lá phiếu cho nên dân chủ Việt Nam”. 


Trong ngày bận rộn này, Bác Hồ cũng trả lời phóng viên tờ 
báo cánh tả “Kháng chiến” (La Résistance) của Pháp, một lần 
nữa khẳng định rằng nước Việt Nam độc lập không đi ngược 


1 “Phỏng vấn cấp tốc về ngày Tổng tuyển cử, báo Quốc hội ngày 22-12-1945 

2 Nguyễn Văn Tiến Hùng, “Ngày bầu cử đầu tiên. Nguồn: http:⁄/tuoitre.vn/tin/ 
theo-guong-bac/20070519/ngay-bau-cu-dau-tien---ky-4-bau-cu-o-miet-cu- 
lao/201768.html 
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Bài phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 6-1-1946 


với lợi ích và mong muốn hợp tác với nước Pháp một cách 
trung thực và “cùng nhau dàn xếp”. 


Nhiều người lúc đó muốn biết điều đặc biệt trong cuộc Tổng 
tuyển cử đầu tiên; cho nên ngay sau khi đi bầu cử, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí. Người nói: “Ở 
Pháp đã có mấy chục lần tuyển cử rồi nhưng mãi đến năm ngoái 
phụ nữ Pháp mới được quyên bô phiếu. Xem như thế, thì ta có cái 
chậm hơn người nước ngoài nhưng cũng có cái ta đi quá họ”`. 


1 “Phỏng vấn Hồ Chủ tịch về ngày Tổng tuyển cử; báo Quốc hội số đặc biệt, ngày 
6-1-1946. 


Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử ở 
phố Irúc Bạch, Hà Nội 
(Ngày 8-5-1960) 


Quốc hội khóa II tổ chức bầu cử ngày 8-5-1960, có 97,52% 
cử tri toàn miễn Bắc đi bỏ phiếu, bầu 362 đại biểu Quốc hội 
(gồm 65 người thuộc các dân tộc ít người, 49 nữ, 40 thanh 
niên từ 21-30 tuổi, 46 nông dân, 20 bộ đội, 65 đại biểu làm 
công tác khoa học, nghệ thuật, giáo dục, 2 đại biểu tư sản 
dân tộc, 3 linh mục, 2 hòa thượng). Quốc hội khóa II lưu 
nhiệm 91 đại biểu Quốc hội miền Nam, do đó tổng số đại 


biểu Quốc hội khóa 2 là 453 vị. 


07:00 ngày 8-5-1960, phòng bỏ phiếu tổ 52 phố Trúc Bạch 
(Trường Nguyễn Trãi, số 67 phố Cửa Bắc, khu Ba Đình), 
Chủ tịch Hỏ Chí Minh ân cần thăm hỏi bà con, khen Ban 
Bầu cử tổ chức chu đáo, mời cụ Thạc cử tri cao tuổi nhất bỏ 
lá phiếu đầu tiên, rồi mới đến mình. 

Bỏ phiếu xong, Bác đi kiểm tra một số điểm bỏ phiếu ở xã 
Nhật Tân. Bác nhắc nhở phải đảm bảo các nguyên tắc dân 
chủ, bí mật, hoàn thành đúng thời gian và an toàn. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II 
tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố 
Ba Đình, Hà Nội, 8-5-1960. 
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Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử ở 
phố Ngọc Hà, Hà Nội 
(Ngày 26-4-1964) 


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III được tổ chức ngày 
26-4-1964. Hơn 8.775.000 cử tri toàn miền Bắc đã bầu 366 
đại biểu (gồm có 60 đại biểu các dân tộc ít người; 62 đại biểu 
là phụ nữ; 71 đại biểu là công nhân; 90 đại biểu là nông dân; 
18 đại biểu là quân nhân; 98 đại biểu làm công tác khoa học 
kỹ thuật, giáo dục, văn nghệ; 8 đại biểu là người lãnh đạo các 
tôn giáo, 3 đại biểu là tư sản dân tộc). Quốc hội khóa III lưu 
nhiệm 87 đại biểu miền Nam, do đó tổng số đại biểu khóa 


HI là 453 vị. 


Ngày 26-4-1964, Bác Hỗ đi bầu cử Quốc hội khóa III tại 
phòng bỏ phiếu A24 đặt ở Hội trường Bộ Nông nghiệp, 
cạnh vườn Bách Thảo, phố Ngọc Hà; sau đó Người đi thăm 
một số khu vực bỏ phiếu ở khu phố Đống Đa, thôn Vệ Hỏ, 
huyện Từ Liêm. 


Chủ tịch Hồ (hí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa III. 
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Bác thăm khu vực bầu cử A.10, khu Ba Đình, Hà Nội tháng 4 năm 1964 


Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử ở 
khu Ba Đình, Hà Nội 
(Ngày 27-4-1969) 


Trong 23 năm (1946-1969), Bác Hồ có 8 lần đi bỏ phiếu 
bằu cử, trong đó có 3 lần bầu Quốc hội (6-1-1946 — 8-5- 
1960 — 26-4-1964), 5 lần bầu cử Hội đồng Nhân dân các 
cấp ở Hà Nội (26-3-1961 - 25-4-1965 — 23-4-1967 — 28-4- 
1968 - 27-4-1969). 


Lần thứ 8 là cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân huyện, xã và 
các cấp tương đương ngày 27-4-1969. Cùng với nhân dân 
toàn miễn Bắc bảu cử Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hỏ Chí 
Minh bầu cử tại hòm phiếu số 6 thuộc đơn vị 4 tiểu khu I 
đặt tại Nhà thuyền Hỏ Tây khu Ba Đình. 


Chuyện của Nguyễn Việt Hồng kể rằng: Khi Bác đến, trong 
Nhà thuyền đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu. Bác nói: “Ai 
đến trước, viết trước, Bác đến sau, Bác chờ”, và Người chờ 
cho đến hàng mình mới nhận phiếu và vào “buông” phiếu. 
Nhà báo Ma Cường vội giơ máy lên bấm, rất nhanh, Bác Hỗ 


Chí Minh lấy tay che phiếu lại và nói: “Không ai được vào 
đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải đảm bảo tự 
do và bí mật cho công dân”. Trước khi đi bầu cử Bác không 
cho ai “gợi ý” cả, Bác nói: “Bác không biết Đảng ủy hướng 
dẫn danh sách để ai, xóa ai đâu nhé. Đưa lý lịch của những 
người ứng cử đây để Bác xem. Có chú nào dự buổi ứng cử 
viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác 
tự bầu. 


Sau cuộc bầu cử năm 1969 ấy hơn 4 tháng, Bác Hỏ qua đời. 


Bác Hồ bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 27-4-1969 
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BÁC HỒ 
VỚI CÁC KỶ HỌP QUỐC HỘI 


“Ủy ban trù bị khai Quốc hội” 


Ngay sau ngày Tổng tuyển cử, Hội đồng Chính phủ Liên 
hiệp lâm thời họp ngày 7-1-1946 dưới sự chủ tọa của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc 
hội. Hội đồng Chính phủ quyết định: Quốc hội sẽ khai mạc 
ngày chủ nhật 3-3-1946 và lập một ban chỉ huy công việc 
sửa soạn triệu tập Quốc hội gọi là “Ủy ban trù bị khai Quốc 
hội”. 


Ủy ban gồm các ông: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tường 
Long, Vũ Đình Hòe, Cù Huy Cận, Dương Đức Hiền. 

Đề phòng những tình huống bất trắc, Ủy ban trù bị khai Quốc 
hội vừa chuẩn bị địa điểm để Quốc hội họp tại Hà Nội, vừa 
chuẩn bị địa điểm ở làng Đình Bảng (Bắc Ninh). 
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Đặc biệt, Hội đông Chính phủ đã nêu vấn đẻ các đảng phái 
cần gặp nhau để bàn cách tổ chức lại Chính phủ và phân chia 
các phế bộ trưởng. Bấy giờ cuộc chiến tranh xâm lược của 
Pháp ở Nam bộ ngày càng lan rộng và chúng đang âm mưu 
mở rộng xâm lược sang cả Campuchia và Lào; nhiều nơi ở 
miễn thượng du phía Bắc, chính quyền cách mạng của nhân 
dân đã bị phá hoại; lực lượng Việt Quốc, Việt Cách đang ra 
sức gây sức ép với chính quyền cách mạng, chống phá cuộc 
bằu cử và chống phá việc khai Quốc hội. Mặc dù vậy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vẫn cùng Ủy ban trù bị ráo riết chuẩn bị 
mọi việc cần thiết cho Quốc hội được triệu tập. 


Thành lập Việt Nam công an vụ 


Nhằm mục đích củng cố một bước bộ máy an ninh quốc gia, 
đồng thời để đảm bảo tốt hơn cho sự thành công và an toàn 
của kỳ họp Quốc hội sắp mở; ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 23, thiết lập Việt Nam Công 


l2 


an vụ trên cơ sở “họp các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm phóng toàn 


quốc thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an uụ`". 


Sắc lệnh quy định Việt Nam Công an vụ có nhiệm vụ: 

“1. Tìm kiếm và tập trung các tin tức và tài liệu liên can đến sự an 
toàn của quốc gia bề trong hoặc bê ngoài. 

2. Đề nghị và thi hành các phương pháp đề phòng những sự hành 
động có thể làm rối việc trị an uà tất trật tự trong nước, bất cứ sự 
hoạt động đó là do người Việt Nam hay người ngoại quốc. 

3. Điêu tra uềnhững hành động trái phép nói trên và truy tầm người 
can phạm để giúp tòa án trong sự trừng trị”. 


1_ Sắc lệnh số 23 ngày 21-2-1946 về việc thiết lập Việt Nam Công an vụ trên Việt 
Nam Dân quốc công báo số 9, ngày 2-3-1946 (Theo Cao Tự Thanh, Sđd tập 1, 
tr.597-598). 


Mục tiêu của kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa I 


Ngày 21-2-1946, tại phiên họp của Chính phủ, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh đề xuất một Chính phủ kháng chiến gồm 10 bộ, 
gồm người của bốn đảng phái tham gia, mỗi đảng giữ hai bộ. 
Riêng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng sẽ do hai người không 
đảng phái đảm nhiệm; đồng thời lập Ủy ban kháng chiến và 
Đoàn cố vấn”. 

Sau nhiều lần thảo luận, thương thuyết, ngày 25-2-1946, tại 
Hội nghị liên tịch giữa các chính đảng do Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh và Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần chủ tọa, các bên 
thống nhất những vấn đề cơ bản: 


1. Thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến gồm 10 bộ 
(Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục, 
Kinh tế, Xã hội, Tư pháp, Giao thông công chính, Canh 
nông). Trong đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ để người 
không đảng phái nắm giữ; các Bộ Tài chính, Giao thông 
công chính, Giáo dục, Tư pháp do Việt Minh và Việt 


2 Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 1 (1946-1960). Nxb CTQG 2003 tr 65-66. 
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Nam Dân chủ đảng giữ; các Bộ Ngoại giao, Kinh tế, Xã 
hội, Canh nông do Việt Nam quốc dân đảng và Việt Nam 
cách mạng đồng minh hội giữ. Để tỏ rõ tính chất thống 
nhất quốc gia của Chính phủ liên hiệp, hai bộ Giao thông 
công chính và Canh nông sẽ dành cho đại biểu của đồng 
bào Nam bộ. Trong khi đại biểu Nam bộ chưa tựu chức, 
Bộ Giao thông công chính sẽ do Việt Minh hay Việt Nam 
Dân chủ đảng phụ trách; Bộ Canh nông sẽ do Việt Nam 
quốc dân đảng hay Việt Nam cách mạng đồng minh hội 
phụ trách. 


. Thành lập Ủy viên kháng chiến hội gồm 9 vị để chuyên lo 


việc kháng chiến. 


. Thành lập Quốc gia cố vấn đoàn do Cố vấn tối cao Vĩnh 


Thụy làm Đoàn trưởng. 


Làng Đình Bảng - địa điểm dự bị 
kỳ họp thứ nhất 


Theo cụ Vũ Đình Hòe - thành viên của Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến, “sắp đến ngày Quốc hội, phái cực đoan của hai 
đảng đối lập lại tăng cường phá hoại dữ tợn hơn”', do đó 
phải chuẩn bị một địa điểm mới ở làng Đình Bảng để cuộc 
họp được an toàn. 


Ngày 5-2-1946 (nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính 
Tuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đình Bảng lần thứ 
hai tại ngôi đình cổ kính của làng. Người chúc Tết đồng bào 
nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và chọn nơi đây là địa 
điểm họp dự bị Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Trước đông đảo đồng bảo và cán bộ đón Bác, 
Người chúc Tết và nói: “Quốc hội họp đầu tiên ở đây là 
một vinh dự lớn cho Đình Bảng. Cả nước sẽ hướng về Đình 
Bảng. Song đi đôi với vinh dự đó đồng bào sẽ vất vả, các cụ 
và đồng bào có sẵn lòng giúp Chính phủ không? Có phiền 
phức không?”. Mọi người cùng đồng thanh trả lời: “Thưa 


1 Vũ Đình Hòe, Hồi ký. Nxb Hội nhà văn 2004, tr.775. 


Bác không phiên gì ạ”. Bác Hỗ cảm ơn các cụ và dân làng rồi 


khen: “Thế là tốt”. 


Nhận nhiệm vụ quan trọng đó, các bô lão và nhân dân làng 
Đình Bảng “hăng say trang hoàng cờ xí, tàn quạt, trống 
chiêng cho ngôi đình đồ sộ, cổ kính thành một hội trường 
lộng lẫy, xứng đáng để đón Hỏ Chủ tịch và các đại biểu của 
cả nước”. 

Nhân dịp này, các nhà sưu tập tem tại Hà Nội đã làm phong 
bì kỷ niệm và bán mỗi phong bì với giá 3 đồng Đông Dương 
/cái (chủ yếu cho người Pháp) nhằm quảng bá, tuyên truyền 
cho sự kiện trên. 

Tuy vậy trên thực tế, địa điểm họp Quốc hội được chuẩn bị 
đồng thời ở cả hai nơi là Hà Nội và Đình Bảng; ngày 2-3- 
1946, buổi họp toàn thể của Quốc hội đầu tiên đã được tổ 
chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, không được tổ chức tại Đình 
Bảng vào ngày 3-3-1946 như phong bì kỷ niệm đã thể hiện. 


1 Vũ Đình Hòe, Hồi ký. Nxb Hội nhà văn 2004 tr.775. 


Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ họp 


Để chủ động đối phó với tình hình chính trị đang diễn biến 
phức tạp cần có một Chính phủ chính thức đủ tư cách và 
hiệu lực trong cuộc đàm phán ngoại giao với Pháp, 


Đến cuối tháng 2-1946, phần lớn các đại biểu Quốc hội đã 
tập trung về thủ đô Hà Nội, trừ một số đại biểu Nam bộ 
không vẻ kịp do cách trở địa lý và tình hình chiến sự với 
Pháp đang căng thẳng. 


Tại Bộ Nội vụ ở Hà Nội, sáng ngày 28-2-1946, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề động 
viên nhân dân tạm tản ra khỏi Hà Nội để tránh bệnh truyền 
nhiễm và một số công việc khẩn cấp ở Thủ đô cũng như ở 
địa phương. Buổi chiều, Chủ tịch Hỏ Chí Minh dự Hội nghị 
liên tịch các đảng phái liên quan đến việc khai mạc Quốc hội. 


Bước vào tháng 3-1946, tất cả các công việc chuẩn bị cho kỳ 
họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đã hoàn tất. Cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, chờ 
Quốc hội mở ra cách cửa kỷ nguyên mới độc lập tự do cho 
dân tộc. 
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Kỳ họp độc đáo và thú vị, có một không hai 


Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Việt Nam tổ chức ngày 2-3- 
1946 là kỳ họp lịch sử, độc đáo, thú vị có một không hai. 


Mục tiêu và kế hoạch đề ra từ nhiều tháng trước chính xác 
đến từng ngày, từng việc, nhưng diễn ra nhanh chóng khiến 
những kẻ rắp tâm phá hoại cũng phải bất ngờ. 


Kỳ họp chủ yếu là bàn vẻ việc thành lập Chính phủ chính 
thức theo yêu cầu kháng chiến kiến quốc đã bàn thảo hàng 
tháng trời, khi diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hỏ, thông qua 
phương thức hiệp thương, đã hoàn thành tất cả những nội 
dung theo dự định. 


Để tập hợp mọi lực lượng, Cụ Hồ đến tận nơi “mời”, đồng 
thời “dẫn” 70 “đại biểu Quốc hội” không thông qua bầu cử 
của Việt Quốc, Việt Cách đến tham dự. 
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Toàn bộ quyết định của Quốc hội từ việc “xin phép” cho 
Việt Quốc, Việt Cách vào dự, đến việc lập Chính phủ, ra 
Nghị quyết, Tuyên ngôn... đều sử dụng hình thức tuyên bố 
và biểu quyết bằng cách giơ tay tán thành. 
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Kỳ họp đầu tiên được dự định “cắt” ra làm hai phần ở hai 
điểm xa nhau (Nhà hát Lớn Hà Nội và làng Đình Bảng-Bắc 
Ninh), khi họp chính thức lại hợp vào làm một, ở tại nơi có 
ý nghĩa chính trị quan trọng nhất. 


Họp và hoàn thành trước l ngày 


Theo dự kiến (trên cơ sở thỏa thuận giữa Việt Minh với Việt 
Quốc, Việt Cách), Quốc hội sẽ bắt đầu họp vào lúc 07:00 
sáng ngày 3-3 tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, sau đó tiếp 
tục họp tại làng Đình Bảng (Bắc Ninh). Chính phủ căn cứ 
vào sự thỏa thuận đó đã báo tin cho các đại biểu Quốc hội 
biết, gửi giấy mời phóng viên báo chí trong và ngoài nước 
đến dự buổi khai mạc... Địa điểm chính thức và dự bị đều 
được chuẩn bị sẵn sàng theo dự kiến ấy và đều được bảo vệ 
tuyệt đối. 


Hoạt động phá hoại của kẻ thù vẫn diễn ra và vẫn được theo 
dõi sát sao; đặc biệt là chiều ngày 1-3-1946 ở nhiều nơi trong 
thành phố Hà Nội xuất hiện truyền đơn do Nguyễn Hải 
Thần ký tên kêu gọi “tẩy chay Quốc hội”. 


Vì thế, để đảm bảo bất ngờ và an toàn, ngay tối hôm đó 
Chính phủ báo tin cho các đại biểu Quốc hội biết là Quốc 
hội sẽ khai mạc vào 7g sáng 2-3-1946 tại Nhà hát lớn Hà 
Nội; đề nghị các đại biểu phải có mặt đúng giờ họp, đi 
thẳng vào phòng họp mà không nên tập trung trước cửa 
Nhà hát lớn. 


Do thay đổi ngày họp nên từ 5g sáng 2-3, Chủ tịch Hỏ Chí 
Minh cùng hai người tự vệ không vũ trang đến tận sào huyệt 
của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng 
đồng minh hội ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là Nguyễn Gia 
Thiểu) - báo cho họ biết là Quốc hội họp ngày hôm nay và 
mời họ cử đại biểu đến dự. Khi Chủ tịch Hỏ Chí Minh đến, 
họ chưa ngủ dậy. Bị đột ngột, bất ngờ, họ không nghĩ kịp 
cách đối phó; Chủ tịch Hồ Chí Minh dàn xếp với họ việc cử 
ai đi, ai ở nhà; nhiều người trong họ còn ngơ ngác chưa hiểu 
thế nào, ngoài đường các hiến binh Tưởng Giới Thạch đang 
tuần tiễu trên các ngả đường cũng không ngờ tình huống ấy. 
Gần 9g, đoàn xe của Chủ tịch Hỏ Chí Minh đến hội trường, 
các “đại biểu” của Việt Quốc, Việt Cách cũng theo sau, chờ 
cho đến khi Cụ Hồ vào xin phép Quốc hội, họ mới được vào 
hội trường ngồi dự. 
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Chương trình kỳ họp thứ nhất 


Chương trình của kỳ họp thứ nhất Quốc hội ngày 2-3-1946 

được diễn ra theo trình tự và nội dung sau: 

» 8h sáng, các đại biểu tập trung tại Nhà hát lớn thành phố 
Hà Nội; 

°- Quốc hội đón Chính phủ Liên hiệp lâm thời do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dẫn đầu, mời Chính phủ vào phòng họp. 

°- Ban âm nhạc Vệ quốc đoàn cử lên bài Tiến quân ca và Hổn 
tử sỹ. 

s« Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc và nhân 
danh Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp lâm thời báo cáo với 
Quốc hội về công việc Chính phủ đã làm trong 6 tháng 
qua (từ tháng 9-1945 đến tháng 2-1946), tuyên bố giao 
quyền tổ chức một Chính phủ mới lại cho Quốc hội. 

° Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội - Cụ Ngô Tử Hạ - 
đại biểu cao tuổi điều hành kỳ họp đề cử người đáp lời 


Chính phủ. 
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s Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội tuyên bố “nhận lời từ 


chức của Chính phủ lâm thời” và cám ơn Chính phủ 
lâm thời; để xuất tổ chức ngay một Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến, giao cho một vị Chủ tịch và một vị Phó Chủ 
tịch do Quốc hội cử ra. 

Quốc hội đề cử và biểu quyết một vị Chủ tịch và một 
vị Phó Chủ tịch để tổ chức Chính phủ Liên hiệp kháng 


chiến. 


Người mang thẻ Đại biểu — 
“Giấy chứng minh” số 305 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người công dân số một, đã hiến 
trọn đời mình cho sự nghiệp quang vinh của cách mạng; 
trong Kỳ họp thứ nhất, Người là đại biểu chính thức trong 
tổng số hơn 300 đại biểu được bảu dự họp, Người mang 
“giấy chứng minh” số 305, mặc bộ quần áo ka-ki màu đã 
nhạt, khuy cổ áo không cài, dẫn đầu đoàn Chủ tịch vào hội 
trường Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Trong kỳ họp chỉ gần một ngày làm việc khẩn trương căng 
thẳng, bằng uy tín tuyệt đối của mình, người công dân số 
một — Chủ tịch Hỏ Chí Minh đã đứng ra thành lập Chính 
phủ chính thức (Chính phủ Liên hiệp kháng chiến) được 
toàn thể Quốc hội phê chuẩn, mở đầu một quá trình phát 
triển mới của Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 


Thẻ đại biểu Quốc hội của Hồ Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa | ngày 2-3-1946 
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Chủ tịch Hỏ Chí Minh khai mạc kỳ họp 


Chín giờ sáng ngày 2-3-1946, Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp 
lâm thời Hồ Chí Minh cùng các nhân viên Chính phủ tới. 
Cụ Ngô Tử Hạ, Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội và hai ông 
Đào Thiện Thi và Nguyễn Đình “Thị, thuộc Thư ký đoàn, ra 
đón và mời vào phòng hội đồng. 

Trong hội trường, hai hàng ghế trên hết, phía bên phải, dành 
cho đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng. Hai hàng ghế phía 
bên trái dành cho đại biểu Việt Nam Cách mệnh đồng minh 
Hội. Số đại biểu trúng cử qua cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 
ngôi kín các hàng ghế còn lại. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc kỳ họp trước 
máy truyền thanh: “Nhân danh Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp 
lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi kính cẩn tuyên 
bố khai mạc buổi họp. 
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Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đâu trong lịch sử của 
nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 
6 tháng giêng năm 1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả 
của sự hy sinh tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn 
kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn 
kết của toàn thể đồng bào không kểgià trẻ lớn bé, gồm tất cả các tôn 
giáo, tất cả dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành 
một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nên độc lập cho Tổ 


quốc”'. 


1__ Diễn văn khai mạc và báo cáo của Hô Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 
I ngày 2-3-1946. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện 
Quốc hội Toàn tập, Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.41. 


“Đoàn kết, nhất trí thì việc gì 
cũng thành công” 


Ngay trong buổi khai mạc kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đề xuất với Quốc hội chuẩn y việc mở rộng số 
đại biểu Quốc hội không qua bảu cử: vì “znuốn tỏ sự đoàn kết 
toàn dân, Chính phủ xin đê nghị với đại hội mở rộng số đại biểu 
ra thêm 70 người nữa. 70 người ấy là mời các đồng chí ở hải ngoại 
vẽ, Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mệnh Đổng trinh 
hội, uà như thế là Quốc hội của ta tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết 
là chúng ta đoàn kết, nhất trí, mà đoàn kết, nhất trí thì việc gì cũng 
thành công". 


Trước đề xuất của Chủ tịch Hỏ Chí Minh, toàn thể các đại 
biểu giơ tay và hô to “Tán thành”. Thế là Quốc hội chuẩn y 
và 70 vị đại biểu của Việt Nam Quốc Dân đảng (50 người) 
và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội (20 người) được 
mời vào phòng hội đồng. Khi họ vào, toàn thể Quốc hội đã 
hoan hô “Đoàn kết”. 


1_ Diễn văn khai mạc và báo cáo của Hồ Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 
khóa l ngày 2-3-1946. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn 
kiện Quốc hội Toàn tập, Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.42 


Các đại biểu an tọa, Chủ tịch Hô Chí Minh thay mặt Chính 
phủ Lâm thời cảm ơn Quốc hội đã chuẩn y lời thỉnh cầu của 
Chính phủ, một lần nữa khẳng định: “Trong cuộc toàn quốc 
đại biểu đại hội này, các đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu 
không đảng phái cũng nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào dân 
tộc thiểu số cũng đều có đại biểu. Vì thế cho nên các đại biểu trong 
Quốc hội này không phải đại điện cho một đảng phái nào mà là đại 
biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra 
rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối””. 


2_ Diễn văn khai mạc và báo cáo của Hồ Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 


khóa | ngày 2-3-1946. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn 
kiện Quốc hội Toàn tập, Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.42. 
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Chính phủ Liên hiệp lâm thời 
báo cáo nhiệm vụ 6 tháng 


Chủ tịch Hỏ Chí Minh nhân danh Chính phủ Liên hiệp lâm 
thời báo cáo công việc Chính phủ đã làm trong sáu tháng vừa 
qua (từ tháng 9-1945 đến tháng 2-1946). Người nói: 

“Việc của Chính phủ làm trong sáu tháng nay cộng lại thì chỉ 
có mấy điều: 

Sự đoàn kết của toàn dân đã thực hiện: Vua cũng thoái vị để làm 
người bình dân của nước tự do... 

Nhờ sức đoàn kết mạnh mẽ của toàn dân, chúng ta đã giành được 
chính quyên. Nhưng mà uừa giành được chính quyên, uừa lập lên 
Chính phủ thì chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, miễn Nam bị nạn 
xâm lăng, miền Bắc bị nạn đói khó. Song nhờ ở sự ủng hộ nhiệt liệt 
của toàn thể đồng bào và lòng kiên quyết phấn đấu của Chính phủ, 
chúng ta đã làm được đôi việc: 

Việc thứ nhất là ra súc kháng chiến, 

Việc thứ hai là giảm bót sự đói kém bằng cách thực hành tăng gia 
sẵn xuất, 


Việc thứ ba là Chính phủ đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử, 
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Việc thứ tư là do kết quả cuộc Tổng tuyển cử ấy mà có Quốc hội 
hôm nay. 

Đây là về phản tôi trình bày trước Quốc hội những việc mà 
Chính phủ đã làm. 

Đồng thời, Chính phủ cũng phải thừa nhận trước Quốc hội là 
còn nhiều việc lớn lao hơn nữa nên làm, nhưng vì hoàn cảnh 
khó khăn nên Chính phủ chưa làm hết. Gánh nặng đó Chính phủ 
để lại cho Quốc hội, cho Chính phủ mới mà Quốc hội cử ra sau đây. 
Dù sao mặc lòng, tôi xin thay mặt Chính phủ cũ mà trình với 
Quốc hội, với Chính phủ mới, với quốc dân là hết sức đem tài 
năng cống hiến cho Tổ quốc... 

Từ giờ về sau, Quốc hội uà Chính phủ còn có những gánh nặng 
nề, phải bước qua nhiều sự khó khăn, nhưng tôi chắc rằng 
quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào sức đoàn kết mà làm việc, và 
như thế thì dù có khó khăn đến đâu kháng chiến sẽ thắng lợi 
và kiến quốc sẽ thành công”. 

Cụ Ngô Tử Hạ thay mặt Quốc hội, nhận lời từ chức của 
Chính phủ Lâm thời. Quốc hội tiếp tục thảo luận, bàn bạc 
để cử ra Chính phủ chính thức. 


1_ Diễn văn khai mạc và báo cáo của Hồ Chủ tịch tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội 
khóa | ngày 2-3-1946. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn 
kiện Quốc hội Toàn tập, Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr 42-44. 


“Quốc hội họp lần sau sẽ là 
Quốc hội thắng lợi” 


13 giờ 10 phút, ngày 2-3-1946, kỳ họp thứ nhất của Quốc 
hội bế mạc. Cụ Ngô Tử Hạ thay mặt Quốc hội phát biểu bế 
mạc kỳ họp. Chủ tịch Hồ Chí Minh xin phép được có mấy 
lời trước khi Quốc hội nghỉ: “Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc 
để cho tất cả anh em chúng ta đem một cái không khí đoàn kết, một 
cái không khí kháng chiến, một cái không khí kiên quyết, một cái 
không khí nhất định thành công về các địa phương mà công tác. 
Trước khi bế mạc, tôi xin thay mặt Chính phủ cảm ơn các đại biểu. 
Đồng thời, chúng ta cùng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp lần này 
là Quốc hội kháng chiến, mà Chính phủ cử ra là Chính phủ kháng 
chiến. Tôi mong rằng Quốc hội họp lần sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, 
mà Chính phủ cũng sẽ là Chính phủ thắng lợi”. 

Như vậy, sau gần 6 giờ tại Nhà hát lớn, kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã diễn 
ra thành công khi thông qua những vấn đề hệ trọng và cần 
kíp nhất của đất nước trong bối cảnh thù trong giặc ngoài 
đang đe dọa đến vận mệnh của nước Việt Nam độc lập. 


1 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện Quốc hội Toàn tập, 
Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr 55. 


T\ 
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ta các đại biểu, 


Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho tất cả anh em ‹ 


một không khí đoàn kết, một cái không khí kháng 
¡ không khí kiên quyết, một cái không khí nhất định t 
các địa phương và công tác. l 
óc khi bế mạc. tôi xin thay mặt Chính phủ cảm ơn 
ng thời, chúng ta củng hứa với nhau rằng; Quốc. 


n. Tôi mong ràng Quốc hỏi họp lần sau sẽ \ 
Chính phủ củng sé là Chính phủ thắng lợi. 


r 
lu 
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Người mở đầu trả lời chất vấn 
trong lịch sử Quốc hội 


Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I đã mở đầu lịch sử chất vấn 
trong Quốc hội Việt Nam. Tại phiên họp lịch sử này, Chủ 
tịch Hỏ Chí Minh mở đầu phiên chất vấn bằng việc công bố 
số lượng các chất vấn đã được gửi đến. Người đã thay mặt 
Chính phủ trả lời các câu hỏi này cũng như các câu hỏi chất 
vấn trực tiếp tại chỗ. 

Các đại biểu Quốc hội chất vấn người đứng đầu Chính phủ 
nhiều vấn đề liên quan đến những trường hợp cụ thể; Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trả lời từng câu, không bỏ sót câu nào, kết 
thúc mỗi câu hỏi và trả lời là tiếng vô tay lại đồng loạt vang lên. 


Trả lời chất vấn về vấn đề quốc kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lên tiếng một cách đanh thép: “Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao 
nhiêu táu chiến sĩ Việt Nam ở Nam bộ và Nam Trung bộ, đã đi từ 
Á sang Âu, lại từ Âu sang Á, tới đâu cũng được chào kính cẩn. Bây 
giờ, trừ khi cả 2S triệu đồng bào, còn ngoài ra không ai có quyên gì 
mà đòi thay đổi nó”`. 


1_ Bảo Minh, “70 năm Quốc hội Việt Nam - Quốc hội ngày đầu: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trả lời chất vấn”, http://quochoi.vn ngày 7-1-2016 
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Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Huy Liệu, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh giải thích: “Với bản Tạm ước ấy mỗi bên nhân nhượng 
một ít, ta bảo đảm những quyên lợi kinh tế và ăn hóa ở đây thì 
Pháp cũng phải thi hành tự do dân chủ ở Nam bộ, thả các nhà ái 
quốc bị bắt bớ. Còn nói Pháp không thành thật thi hành Tạm ước 
thì ta uở đũa cả nắm. Pháp cũng có người tốt, người xấu. Tôi có thể 
nói quyết rằng nhân dân Pháp bây giờ đại ẳa số tán thành ta độc 
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lập và thống nhất””. 


Trả lời băn khoăn của đại biểu về Tạm ước lá tháng 9, 
Người thay mặt Chính phủ trả lời: “Trơng xã hội loài người, 
cái gì chẳng có ảnh hưởng đến cái khác. Tuy vậy, những sự điểu đình 
sau này không bị ràng buộc được. Bản tạm tước này tùy theo sự thi 
hành thế nào, sẽ chỉ đẩy cho những điều đình sau nhanh chóng tới 
kết quả một cách dễ dàng”. 

Trả lời câu hỏi về Chính phủ cần phải liêm khiết, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói: “Nếu trong Chính phủ còn có những người 
khác lâm lỗi, thì lỗi ấy tôi xin chịu, xin gánh và xin lỗi với đồng 
bào... Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm nhưng trong 


2 Bảo Minh, “70 năm Quốc hội Việt Nam - Quốc hội ngày đầu: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trả lời chất vấn”, http://quochoi.vn ngày 7-1-2016 

3. Hoàng Phương, “Phiên chất vấn đầu tiên trong lịch sử Quốc hội”, vnexpress.net 
ngày 7-1-2016 


Chính phủ từ Hồ Chí Minh cho đến những người làm việc trong các 
Ủy ban là đông lắm, phúc tạp lắm. Dù sao Chính phủ đã hết sức 
làm gương, và niếu làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà 
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trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đương trị và sẽ trị cho kỳ hết”. 


Kết thúc phần chất vấn, đêm đã về khuya, lời Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh vẫn vang lên: “Chính phủ hiện giờ thành lập mới hơn 
một năm, hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn 8 tháng, 
lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội ñã đặt những câu hỏi 
thật già dặn, thắc mắc khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn để 
có quan hệ đến vận mạng của nước nhà. Với sự trưởng thành chính 
trị nà sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có trí 
cách độc lập ”. 


Cuộc chất vấn hôm ấy với phần trả lời chất vấn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đặt ra tiền lệ, mở ra lịch sử chất vấn trong 
nghị trường Việt Nam. 


1_ Bảo Minh, “70 năm Quốc hội Việt Nam - Quốc hội ngày đầu: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trả lời chất vấn” http://quochoi.vn ngày 7-1-2016 

2 Hoàng Phương, “Phiên chất vấn đầu tiên trong lịch sử Quốc hội” vnexpress.net 
ngày 7-1-2016 


“Quốc hội là tiêu biểu ý chí 
thống nhất của dân tộc ta” 


Ngày 20-3-1955, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa I họp tại 
thủ đô Hà Nội. Đọc lời chào mừng trong phiên khai mạc, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Miền Nam là ruột thịt, 
xương máu của chúng ta. Miền Nam oanh liệt đã nêu cao ngọn cờ 
kháng chiến đầu tiên uà đã chiến đấu anh dững cho đến khi có lệnh 
ngừng bắn để thi hành Hiệp định Genèue. Miền Nam một lòng, một 
đạ trung thành tới Tổ quốc, với dân tộc. Tất cả tâm hôn và nghị lực 
miền Nam hướng về miên Bắc, về Thủ đô, về Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, uề Trung ương Đảng Lao động. Quốc hội là tiêu 
biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay 
chuyển nổi, ñã góp phân vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến 
chống Pháp, đem lại hòa bình cho đất nước °. 

Sau đó trong bài báo ký tên C.B trên báo Nhân Dân, số 385, 
ngày 22-3-1955, Chủ tịch Hỗ Chí Minh còn so sánh và nhấn 
mạnh: “trong hoàn cảnh hòa bình, trước tình hình mới uà nhiệm uụ 
mới, Quốc hội ta lại cùng nhân dân uà Chính phủ khắc phục những 
khó khăn mới, phát triển những thuận lợi mới, để củng cố hòa bình, 
thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập uà dân chủ trong cả nước ”". 


3 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9. Nxb CTOG 2011 tr 377 
4 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9. Nxb CTQG 2011 tr 378 
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“Quốc hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 


làm nền tảng vững chắc cho công cuộc đấu tranh 


thống nhất nước nhà” 


Ngày 24-4-1960, phát biểu tại cuộc mít tỉnh của nhân dân 
Thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà 
Nội ra mắt cử tri Thủ đô, sau khi cảm ơn đồng bào đã nhất 
trí để cử mình và các vị khác ra ứng cử vào Quốc hội khóa 
H, Bác Hồ đã nêu lên tính chất dân chủ của Luật Bầu cử; giá 
trị cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử tri 
sáng suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội có những đại biểu 
thật xứng đáng: 

“Cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, Luật bầu cử của ta 
thật là dân chủ. Tất cả công dân, gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở 
lên đêu có quyển bẩu cử, tự do lựa chọn người thay mặt cho mình 
ở Quốc hội”. 

Người so sánh luật bầu cử của Việt Nam và một số nước để 
thấy rõ tính dân chủ của luật bầu cử của nước ta: 
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“Ở nước Mỹ, đối với công dân Mỹ da đen đến tuổi cử tri chỉ một 
phân năm được đi bầu cử. Ở Quốc hội Mỹ chỉ có đại biểu tư sản, 
không có đại biểu nhân dân lao động và giai cấp công nhân. Ở Pháp 
trong cuộc tổng tuyển cử uừa rồi (tháng mười một 1958): Đảng 
Độc lập được non 15% tổng số phiếu mà được 120 đại biểu vào 
Quốc hội; Đảng Cộng sản được hơn 20% tổng số phiếu mà chỉ được 
10 đại biểu uào Quốc hội; Đảng Cộng hòa mới được hơn 26% tổng 
số phiếu mà được 185 đại biểu uào Quốc hội. Hơn 25.000 cử tri phe 
phản động được một đại biểu. Hơn 373.000 cử tri của phe tả mới 
được một đại biểu. Cái gọi là “tổng tuyển cử” ở miễn Nam còn tệ hơn 
nữa. Bọn Ngô Đình Diệm dùng đủ mọi cách lừa bịp và khẳng bố 
để bắt buộc đồng bào miền Nam ấi bỏ phiếu. Chúng còn dùng cách 
gian lận trắng trợn, có nơi số phiếu nhiều gấp bội số cử tri”. 





Quảng cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, tháng 7-1960. 





Nhân dân Thủ đô Hà Nội mít tỉnh chào mừng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (tháng 7-1960) 


56 


Từ đó Bác Hỗ khẳng định: Do Luật bầu cử của ta thật sự 
dân chủ, cho nên Quốc hội ta thật sự đại biểu cho lợi ích của 
nhân dân. 


“Quốc hội khóa I là Quốc hội chiến đấu. Quốc hội đã đoàn kết nhân 
đân và giúp đỡ Chính phủ đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 
vẻ vang. Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng 
như Luật lao động và Luật công đoàn, Luật cải cách ruộng đất, 
Luật hôn nhân và gia đình... Quốc hội đã thông qua Hiến pháp mới 
tà Luật tổng tuyển cũ, 9.v.. Quốc hội khóa I ñã hoàn thành nhiệm 
tụ của nó một cách uẻ uang. Quốc hội khóa II phải là Quốc hội 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm niển tâng vững chắc cho 
công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Vì uậy, Quốc hội phải có 
những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ 


phục vụ Tổ quốc, phục uụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội "`. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quốc hội khóa II này là Quốc hội xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước 


nhà” Z 


1 Báo Nhân Dân, số 2229, ngày 25-4-1960. 
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, t.10, tr. 172. 


“Phe địch xuống đốc, phe ta lên cao 


Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình” 


Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II diễn ra từ ngày 7-7 đến 
ngày 15-7-1960. Tại buổi bế mạc kỳ họp lần thứ nhất Quốc 
hội khóa II, danh sách toàn bộ các vị lãnh đạo, các cơ quan 
cao nhất của nhà nước vừa được Quốc hội bầu ra, được công 
bố. Cả hội trường đứng dậy nhiệt liệt hoan hô vị lãnh tụ tối 
cao Hồ Chí Minh, chào mừng các vị đứng đầu các cơ quan 
cao nhất của nhà nước. 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh phát biểu ý kiến. Người nói: “Chứng 
tôi rất cảm ơn Quốc hội, và kinh qua Quốc hội, cảm ơn đồng bào đã 
tin cậy tà giao cho chúng tôi nhiệm uụ nặng nề và vẻ uang là lãnh 
đạo nhà nước”}. 


Tóm tắt tình hình Việt Nam và thế giới trong những ngày 
đầu của Quốc hội khóa II, so sánh với tình hình mười lăm 
năm trước, Người nói rõ: 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002, t.10, tr.173 - 174. 


“Phe địch xuống đốc, phe ta lên cao 

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”? 

Đứng trước tình hình mới, Người nhấn mạnh: “Nhiệm tụ 
quan trọng nhất của nhân dân, Quốc hội uà Chính phủ ta là: phải 
ra sức phấn đấu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Bắc, đấu 
tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà tà góp phần bảo vệ 
hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”. 

Để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đầy tớ tuyệt đối 
trung thành của nhân dân, Người nhấn mạnh các đại biểu 
Quốc hội và cán bộ chính quyền cần phải: 


“Thực hành cân, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư. 
Gương mẫu về mọi mặt: Đoàn kết, công tác, học tập, lao động. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002, t.10, tr.173 - 174. 
3 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002, t.10, tr.173 - 174. 
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Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ | bầu Người giữ chức Chủ tịch nước. Hồ Chủ tịch đã phát biểu 
cám ơn Quốc hội, và thông qua Quốc hội cám ơn đồng bào đã tin tưởng giao cho Người trách 
nhiệm nặng nề, vẻ vang là lãnh đạo Nhà nước. 
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Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và hòa mình với 
quân chúng thành một khối. 


Nhân đân ta rất anh đũng. Chúng ta làm đúng những điều đó thì 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi, đấu tranh 
thống nhất nước nhà nhất định thành công "". 


Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta rất anh dũng. Chúng ta làm 
đúng những điều đó thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất 
định thắng lợi, đấu tranh thống nhất nước nhà nhất định thành 
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công ˆ 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.175, 198. 
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.175, 198. 


“Quốc hội ta vĩ đại thật” 


Báo Nhân Dân số 2304, ngày 10-7-1960 đăng bài viết “Quốc 
hội ta vĩ đại thật”. Dưới bút danh T.L, mở đầu bài viết Bác 
Hồ nêu rõ lý do miền Nam Việt Nam không được hưởng 
bầu cử tự do dân chủ: “Trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, thực dân Pháp đã đưa nước ta dâng cho Nhật. Sau cuộc kháng 
chiến, Pháp lại tình nguyện để cho Mỹ hất cằng chúng ra khỏi miễn 
Nam và đã trốn tránh trách nhiệm họ đã cam kết trong Hiệp định 
Genèue. Đế quốc Mỹ tạm thời thực hiện được âm mưu cướp nước 0à 
Ngô Đình Diệm đã tạm thời thực hiện được âm tmuu bán nước. Vì 
Mỹ - Diệm và Pháp mà năm 1956 không có cuộc tổng tuyển cử tự 
đo ở Việt Nam. Vì Mỹ - Diệm và Pháp mà trong cuộc tổng tuyển cử 
Quốc hội khóa II của ta, đồng bào miền Nam chỉ có thể tham gia 
bằng tinh thân”". 


Bác Hồ đã so sánh Quốc hội Việt Nam với một số nước để 
thấy rõ bản chất quốc hội của nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa: 


“Quốc hội khóa II đã quyết định kéo dài nhiệm kỳ của 91 vị đại biểu 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 622-623. 





ft: ưưi „ 
Thay mặt đoàn chủ tịch kỳ họp, Hồ Chủ tịch đề nghị Quốc hội hoan nghênh tinh thần đấu tranh 
của đồng bào miền Nam. 


đo đồng bào miền Nam bầu cử trong khóa I. Có 34 đồng bào miền 
Nam tập kết đã được bẩu trong khóa này. Điều đó chứng tỏ tỉnh 
thân đoàn kết và quyết tâm thống nhất đất nước của nhân dân ta. 
Trong 362 đại biểu mới, có: 50 công nhân; 46 nông dân; 20 quân 
nhân; 6Š lao động trí óc; S6 đại biểu đồng bào miễn núi; 49 phụ 
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nữi; 40 thanh niên; 78 vị là anh hùng quân đội, anh hùng và chiến sĩ 
lao động; 02 vị đại biểu đạo Phật; 14 vị linh tục và đại biểu Công 
giáo. Không có Quốc hội một nước trí bản nào được nhân dân tín 
nhiệm với số phiếu cao như uậy; tỏ rõ sự đoàn kết, bình đẳng và bao 
gồm những thành phân thật sự đại biểu cho đại đa số nhân dân như 
uậy. Không cẩn so sánh với những cuộc “tuyển cử” gian lận của bọn 
Mỹ- Diệm, chúng ta hãy lấy Quốc hội Pháp làm tí dụ. Vì luật tuyển 
cử không dân chủ và không bình đẳng, mà trong Quốc hội Pháp 
hiện nay: 1 nghị sĩ của Đảng Liên tỉnh Cộng hòa mrới chỉ đại biểu 
cho 19.068 cử trị, I nghị sĩ Phong trào Cộng hòa bình dân (MRP) 
đại biểu cho 46.938 cử trị, 1 nghị sĩ Đảng Cộng sản thì đại biểu cho 
388.220 cử trí". 

Người chứng minh tính vĩ đại của Quốc hội Việt Nam như 
thế và mong muốn Quốc hội khóa II là Quốc hội xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, 
một Quốc hội hướng dẫn nhân dân xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 623-624 
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“Để mừng thắng lợi của ta thì 
vệ tỉnh của Liên Xô sẽ bay qua 
Hà Nội” 


Sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II kết thúc. Chiều 
ngày 15-7-1960, Đoàn ngoại giao ở Hà Nội đến Nhà hát 
thành phố chúc mừng Chủ tịch Hỏ Chí Minh nhân dịp 
Người được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước. Người 
cảm ơn Đoàn Ngoại giao và nói sẽ cố gắng công tác cho xứng 
đáng với trách nhiệm cao cả mà nhân dân giao phó, phấn đấu 
để củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân 
tộc và giữ vững hòa bình thế giới. 

“Thưa đồng bào, Thưa các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhỉ 
đồng Thủ đô, 

Trong cuộc Tổng tuyển cử miễn Bắc ta nói chung, Thủ đô Hà Nội 
nói riêng ñã hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi. Nghĩa là hơn 
99% đồng bào đã đi bỏ phiếu. 


Trong Quốc hội khóa này, trong lúc thảo luận các uấn để quan hệ 
đến quốc kế dân sinh, trong lúc bầu những cơ quan 0à những người 


lãnh đạo Nhà nước, khi bỏ phiếu toàn thể đại biểu Quốc hội cũng 
là 100%. Quốc hội đã thể hiện rõ ý nguyện của đồng bào. Quốc hội 
1à đồng bào là đoàn kết nhất trí. Đó là một thắng lợi lớn. Thắng 
lợi đó chẳng những đồng bào miễn Bắc phấn khởi, đồng bào miễn 
Nam cũng phấn khởi, cả nước ta phấn khởi mà cả phe xã hội chủ 
nghia phấn khởi. 


Tối mai, để mừng thắng lợi của ta thì vệ tỉnh của Liên Xô sẽ bay qua 
Hà Nội. Nhưng chúng ta phải biết, đó là thắng lợi bước đầu. 


Bây giờ chúng ta phải tiếp tục cố gắng, cố gắng hơn nữa để đi đến 
thắng lợi nhiều hơn nữa. 


Anh em công nhân ở các nhà máy phải phát triển hơn nữa thành 
tích đã có, đã thu được trong cuộc uận động cải tiến quản lý xí 
nghiệp. Cán bộ thực sự tham gia lao động, công nhân thực sự quản 
lý xí nghiệp. 

Đồng bào nông dân phải ra súc cố gắng, cố gắng nữa để làm 0ụ mùa 
thắng lợi. 

Anh chị em lao động trí óc phải cố gắng hơn, đưa hết tài năng, tri thức 
của tình để giúp công nhân, nông dân và giúp nhân dân nói chung để 
đẩy mạnh hơn nữfa việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 





Đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô đến chào mừng kỳ họp, tặng hoa Hồ Chủ tịch và các vị 
trong đoàn chủ tịch kỳ họp. 


Bộ đội phải cố gắng hơn trong học tập quân sự, chính trị, kỹ thuật 
tà trong việc giúp đỡ đồng bào sản xuất. 


Đồng bào công thương gia, đồng bào thủ công nghiệp, đồng bào tiểu 
thương từ năm ngoái đến năm nay đã cải tạo khá, bây giờ phải cố 
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gắng để cải tạo cho tốt, làm sao trong năm nay cải tạo cho được gần 
100%. 


Các cháu thanh niên ở những nhà máy, ở trường học, ở nông thôn, 
ở các cơ quan 0ăn hóa đều cố gắng và đêu có thành tích, bây giờ cố 
gắng uượt lên hàng đầu mà có thành tích nhiều hơn. 


Các cháu nhi đồng năm nay cũng ngoan, các trường thi đỗ 90%. Đỗ 
nhiều như thế là tốt. Nhưng bây giờ phải cố gắng học tập, lao động, 
giữ gìn kỷ luật và vệ sinh hơn nữa để sau này thành những công dân 
xã hội chủ nghĩa uà công dân cộng sản chủ nghĩa. 


Hôm nay Quốc hội đã kết thúc công việc phiên họp đầu tiên thắng 
lợi. Thắng lợi đó là nhờ sự ủng hộ, nhờ cố gắng của tất cả đồng bào. 
Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử uào Quốc hội 
để làm đại biểu Quốc hội, không phải là để làm quan, không phải 
là để ngồi trên ăn trốc, mà làm người đây tớ tuyệt đối trung thành 
của đồng bào. 


Một lần nữa cảm ơn đồng bào, bây giờ tôi đề nghị cho hát bài Kết 


đoàn”. 


1_ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2000, t.10, tr. 176-177. 
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“Đồng bào miền Nam, 
mắt kính bỗng nhòa” 


Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I (tháng 12-1956), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vô cùng xúc động khi Người nói đến miễn 
Nam ruột thịt, Người phát biểu khai mạc kỳ họp với lời 
thống thiết: “ Mặc dấu hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ta ở miễn 
Nam luôn luôn hướng về Quốc hội, về Chính phủ, về Trung tương 
Đảng, một lòng một dạ cùng đồng bào miền Bắc ra súc đấu tranh 
để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập uà dân chủ”. 


Người khẳng định: “Khóa Quốc hội này là khóa Quốc hội đoàn 
kết. Ở đây, có đại biểu của tất cả các giai cấp yêu nước, của tất cả 
các dân tộc anh em, các tôn giáo, các đảng phái, của đồng bào Bắc, 
Trung, Nam. Tất cả chúng ta đều phải tăng cường đoàn kết. Đoàn 
kết để xây dựng miền Bắc vững mạnh, đoàn kết để đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất 
trí, thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi 
nhất định về tay ta”. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 10. Nxb CTQG 2011 tr 465-466 


Trong bài thơ Toàn thắng về ta viết khi kết thúc thắng lợi 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhà thơ Tố Hữu đã viết: 
“Cho chúng con giữa vui này được khóc 
Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già 
Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc 
Đồng bào miễn Nam, mắt kính bỗng nhòa”'. 


1_ Tố Hữu, Toàn thắng về ta (Thơ) 1975 


Tại tại kỳ họp Quốc hội khóa I, tháng 12 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng xúc động 
khi nói đến miền Nam ruột thịt. 
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“Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 


Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà” 


Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa II, họp từ ngày 29-4 đến 
ngày 8-5-1963 tại Hà Nội, đã nhất trí thông qua nhiều quyết 
sách quan trọng về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
và phong trào yêu nước ở miền Nam, tình hình quốc tế và 
chính sách ngoại giao của Việt Nam, đồng thời thành lập Ủy 
ban Thống nhất của Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội có 
ý định trao tặng Chủ tịch Hỗ Chí Minh huân chương Sao 
Vàng - huân chương cao quý nhất của Việt Nam. Người đã 
viết tay bài phát biểu rất xúc động: 


“Tôi vừa nhận được một tin túc làm cho tôi rất cảm động uà sung 
sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi huân chương Sao 
Vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết 
ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân 
chương ấy. Vì sao? Vì huân chương là để tặng thưởng người có công 
huân; nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng tới sự tặng 
thưởng cao quý của Quốc hội. Tổ quốc ta hiện đang tạm bị chia cắt 
làm đôi. Bọn đế quốc Mỹ đang tăng cường cuộc chiến tranh xâm 
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lược ở miền Nam Việt Nam. Đồng bào miền Nam đang bị đày đọa 
dưới chế độ dã man của Mỹ - Diệm... Trong hoàn cảnh nước sôi 
lửa bỏng, đồng bào miền Nam đang hằng ngày hằng giờ hy sinh 
xương tmáu, anh dững đấu tranh, kiên quyết chống bọn cướp nước 
hại dân, để giành lấy quyền tự do, quyển sinh sống... Trơng khi tiền 
Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào 
miên Nam, thì đồng bào miễn Nam anh đũng chiến đấu để bảo vệ 
công cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc. Cho nên nhân dân miễn 
Bắc từng giờ từng phút nhớ đến đồng bào miễn Nam... Vì những lẽ 
đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này: Chờ đến ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam suưmn họp 
một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào tmiển Nam trao cho tôi 
huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui 
mừng". 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 14. Nxb CTQG 2011 tr 79-80 





Hồ Chủ tịch trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, họp tại Hà Nội từ 29-4 đến 8-5-1963. 
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“Bao giờ Nam Bắc một nhà, 


Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng” 


Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa III khai mạc tại Hà Nội 
ngày 25-6-1964. Trong kỳ họp thứ nhất này, Quốc hội khóa 
HI đã nhất trí bâu lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp tục giữ trọng 
trách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 
3-7-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc diễn văn bế mạc 
kỳ họp. Trong diễn văn này, Người thay mặt các đồng chí 
đã được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước cảm ơn 
Quốc hội đã tỏ lòng tín nhiệm và “hứa với Quốc hội rằng: vì 
Tổ quốc, ì nhân dân, chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng làm tròn trách 
nhiệm của mình, quyết không phụ lòng tin cậy của đồng bào và 
Quốc hội. Về phân tôi, 


Bảy mươi tư tuổi uẫn không già, 

Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta. 

Bao giờ Nam Bắc một nhà, 

Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng”. 


1 Phát biểu ngày 3-7-1964. Báo Nhân Dân, số 3748, ngày 4-7-1964. Hồ Chí Minh 
Toàn tập, tập 14, tr 341 


Diễn văn bế mạc cũng nói nhiều về miền Nam: “Đã mười 
năm nay, đồng bào miền Nam ta sống trong cảnh chiến 
tranh tàn khốc do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng gây 
ra. Nhưng đồng bào miền Nam ta không khuất phục và sẽ 
không bao giờ khuất phục. Giương cao ngọn cờ giải phóng, 
đồng bào ta chiến đấu vô cùng anh dũng và đang thu được 
những thắng lợi vẻ vang. Đông bào ta vì độc lập, tự do, vì 
chính nghĩa mà chiến đấu, đã nêu cao tỉnh thần của dân tộc 
ta là một dân tộc anh hùng, quyết không chịu làm nô lệ 
Những thắng lợi của đồng bào miền Nam ta chứng tỏ rằng: 
Đế quốc Mỹ dù có bao nhiêu vũ khí hiện đại cũng không 
đáng sợ. Một dân tộc đoàn kết chặt chế và chiến đấu bên bỉ 
thì hoàn toàn có thể đánh bại chúng. Tôi đề nghị Quốc hội 
ta nhiệt liệt hoan hô đồng bào miền Nam anh hùng, nhiệt 
liệt hoan hô các chiến sĩ miền Nam anh dũng””. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 14. Nxb CTQG 2011 tr 342. 
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(12-1959) 


“Chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất 


của mọi người Việt Nam yêu nước” 


Ngày 10-4-1965, Quốc hội khóa III họp phiên thứ hai. Tại 
kỳ họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu 
phân tích tình hình Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, những 
thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của nhân dân hai miền Nam 
Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và với niềm 
tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta, Bác Hỗ kêu gọi nhân dân hai miễn vượt qua gian 
khó, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc. Người nhấn mạnh: 


“Dù Mỹ đưa thêm mấy chục uạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân 
đội các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác này, thì quân và 
dân ta cũng quyết đánh thắng chúng. Bản tuyên bố của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng tmiển Nam đã nêu cao chí khí anh hùng ấy. 
Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ quyết tâm 
đanh thép ấy. Chúng ta yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta không 


sợ chiến tranh. Chúng ta quyết đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, để 


bảo vệ trí do, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta. Nhân 
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Xghề nghiệp (lay chức vụ). _ 62 sế sec 


Thẻ cử tri của Chủ th Hồ Chí Minh cấp ngày 15-4-1965 


đân cả nước ta tin tởng vững chắc rằng: Với sức đoàn kết chiến 
đấu, tỉnh thần dũng cảm và trí tuệ sáng tạo của mình, với sự đồng 
tình uà ủng hộ của nhân dân thế giới, chúng ta nhất định sẽ đưa 
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cuộc kháng chiến vĩ đại này đến thắng lợi hoàn toàn... Một lần níia, 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố lập 
trường của mình trước sau như một là: Kiên quyết bảo vệ nên độc 
lập, chủ quyên, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. 
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai được 
xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta... Nhân dân 


ta ẵang sống trong một thời kỳ lịch sử uô cùng oanh liệt. Nước ta có 





Hưởng ứng lời kêu gọi vì miền Nam của Bác Hồ, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất mới. 
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vinh dự lớn là một tiên đồn của phe xã hội chủ nghĩa uà của các dân 
tộc trên thế giới đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới. Nhân dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những vì 
tự do, độc lập riêng của mình, mà còn vì tự do, độc lập chung của các 
dân tộc và hòa bình trên thế giới. Trên mặt trận chiến đấu chống đế 
quốc Mỹ xâm lược, nghĩa uụ của dân tộc ta rất nặng nề mà cũng rất 
vẻ 0ang. Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất 


của mọi người Việt Nam yêu nước”. 


Kết thúc bài phát biểu quan trọng, Người đề nghị Quốc hội 
nhiệt liệt ủng hộ bản tuyên bố của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng miền Nam và lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; Người kêu gọi đồng bào và chiến sĩ: “Hãy luôn luôn 
nâng cao chí khí anh hùng cách mạng, tỉnh thần cảnh giác và chiến 
đấu! Hãy đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng 
hai”, kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra súc xây dựng 0à bảo vệ miễn 
Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của 


đồng bào miễn Nam””. 


1 Phát biểu ngày 10-4-1965. Báo Nhân Dân, số 4028, ngày 13-4-1965. Hồ Chí Minh 
Toàn tập, tập 14. Nxb CTQG 2011, tr 531-533 
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 14. Nxb CTQG 2011, tr 534. 


“Chúng ta quyết chiến đấu đến 
thắng lợi hoàn toàn để giành lấy 
hòa bình, độc lập, tự do thật sự” 


Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa III diễn ra vào tháng 4-1966. 
Trong phiên bế mạc của kỳ họp vào chiều ngày 22-4-1966, 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã có bài phát biểu. Một lần nữa, Bác 
phê phán tính chất ác liệt của chiến tranh, lên án giặc Mỹ và tay 
sai đã gây nên tang tóc đau thương cho đồng bào ta. Bác cũng 
thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào hai miền Nam Bắc 
chung tay xây dựng đất nước và đánh thắng giặc Mỹ. Bác đẻ 
nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan hô quân và dân ta ở miền Bắc đã 
lập được thành tích lớn trong chiến đấu và trong sản xuất. Bác 
cũng thay mặt nhân dân, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam 
cảm ơn các nước anh em và bè bạn khắp nơi trên thế giới đã 
giúp đố, động viên kịp thời nhân dân Việt Nam đánh Mỹ để 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt Người 
khẳng định ý chí quyết tâm cao của nhân dân Việt Nam: 

“Nhân dân ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng phải có độc lập, tự 
do thật sự mới có hòa bình chân chính. Dân tộc Việt Nam ta là một 
dân tộc anh hùng, chúng ta quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn 


để giành lấy hòa bình, độc lập, tự do thật sự... Chúng ta phải ra sức 
bảo vệ uà xây dựng miên Bắc vững mạnh, hết lòng hết sức ủng hộ sự 
nghiệp giải phóng triển Nam, làm tròn nhiệm uụ hậu phương lớn đối 
ưới tiên tuyến lớn. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến đồng bằng, 
đồng bào ta ở miền Nam đang tăng cường đoàn kết, kiên quyết chiến 
đấu, đũng cảm tiến lên, để giải phóng miền Nam, góp phân bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc... Để chấm đứt cuộc 
chiến tranh này, giải pháp duy nhất đúng đắn đã được nêu rõ trơng 
búc thư tôi gửi cho nhiễu vị đứng đầu nhà nước uà Chính phủ của 
nhiều nước. Giải pháp duy nhất đúng đắn đó cũng được nêu rõ trơng 
Bản Tuyên bố 5 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, người đại 
điện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. Một 
lần níia, chúng ta nói với Tổng thống Johnson: Nếu Mỹ thực sự muốn 
hòa bình thì phải rút hết quân đội Mỹ và quân đội chư hầu, chấm đút 
cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam; Phải lập tức chấm 
đút không điều kiện cuộc chiến tranh phá hoại ở miễn Bắc; Vấn để 
thống nhất nước Việt Nam hoàn toàn do nhân dân Việt Nam tự giải 
quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài, như Hiệp định Genèue 
đã quy định. Chính nghĩa thuộc uê nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam 
nhất định thắng! Đế quốc Mỹ nhất định thua!”. 


1 Phát biểu chiều ngày 22-4-1966. Báo Nhân Dân, số 4403, ngày 26-4-1966. Hồ Chí 
Minh Toàn tập, tập 15, Nxb CTOG 2011, tr 103-106. 
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“Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm” 


Ngày 20-5-1968, khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa II. 
Hỏi ấy, Quốc hội thường họp sớm để tránh hoạt động của 
máy bay Mỹ. Phiên khai mạc diễn ra từ 6:30 đến 08:00. 


Bác Hồ dự lễ khai mạc lúc 6:15 sáng; khi kết thúc phiên khai 
mạc, Người nán lại tâm sự một cách chân tình làm cho cả hội 
trường sôi động hắn lên và lắng nghe: 


“Đồng chí thủ tướng vừa ca tụng Hồ Chủ tịch một cách hơi quá. 
Nhân đây tôi có một bài thơ mới nghĩ ra, nhờ các đại biểu ai làm 
thơ hay 0à hay làm thơ thì sửa lại cho hay. Lần trước tôi có nói là 
những thắng lợi của chiến sĩ uà đông bào hai miễn làm cho tôi thấy 
như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thì tôi thấy 
già i. Vì uậy, tôi có bài thơ thế này. 

Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm, 

Vẫn viing hai 0ai việc nước nhà. 

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, 


Tiến bước! Ta cùng con em †a”`. 


1 Phát biểu ngày 20-5-1968. Băng ghi âm lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I. Hồ 
Chí Minh Toàn tập, tập 15. Nxb CTQG 2011, tr 458. 
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Đây là lần cuối cùng Bác Hồ xuất hiện tại diễn đàn Quốc 
hội. Không lâu sau đó, ngày 2-9-1969, Bác Hỗ đã mãi mãi đi 
xa. Người đi gặp các vị cách mạng tiền bối, để lại muôn vàn 
tình thương yêu cho nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Thực hiện ý nguyện của 
Người và của toàn dân tộc, miền Nam đã được giải phóng 
khỏi ách ngoại xâm, đất nước hòa bình, thống nhất và ngày 
càng phát triển. 


Bác Hồ thăm trận địa tiểu đoàn 61 Đoàn Sông Đà 
ngày 26-8-1968 





BÁC HỒ NHÂN LÃNH TRÁCH NHIÊM 
NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRƯỚC QUỐC HỘI 





Ngôi nhà sàn đơn sơ, nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Bắc trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. 
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Người không màng danh lợi 


Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo nước ngoài: “Tôi 
tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ 
phải gánh chúc Chủ tịch là vì đông bào ủy thác thì tôi phải gắng 
sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân 
ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất uui lòng 
lui. Tôi chỉ có một sự ham mmuốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho 
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần 
tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu 
cá, trồng hoa, sớm chiêu làm bạn tới các cụ già hái củi, em trẻ chăn 
trâu, không dính líu gì với uòng danh lợi”. 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG, 2011, tr.187 


Chủ tịch kiêm thủ tướng 
Chính phủ lâm thời 


Từ khi thành lập Chính phủ lâm thời tháng 8-1945 (danh 
sách Chính phủ lâm thời đầu tiên được đăng trên các báo 
ngày 28-8) đến 1954, Hỏ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch 
Chính phủ và thực hiện chức năng của thủ tướng, vì tuy 
Hiến pháp 1946 có quy định chức vụ thủ tướng nhưng 
không có ai giữ cương vị này. Trong công hàm đề ngày 19-7- 
1955 gửi Quốc trưởng và thủ tướng Chính phủ miền Nam 
Việt Nam về vấn đề hiệp thương chính trị có phi chức vụ của 
Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa kiêm thủ tướng Chính phủ. Như vậy Bác Hỏ đã phải 
cùng lúc đảm đương nhiều trọng trách nguyên thủ, cụ thể là: 
» Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Chính phủ lâm thời ra mắt Quốc dân đồng bào ngày 
2-9-1945 
»_ Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính 
phủ liên hiệp lâm thời (thành lập ngày 1-1-1946) 
s Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến (thành lập 
ngày 2-3-1946) 


s Chủ tịch nước, kiêm thủ tướng Chính phủ mới (từ sau 
ngày 3-11-1946 đến đầu năm 1955) 

» Chủ tịch nước Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến 
kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I) 





Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phú Lâm thời sau phiên họp Chính phủ đầu tiên 
(3-9-1945). 
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Lễ tựu chức của Chính phủ 

Liên hiệp lâm thời 

Ngày đầu năm dương lịch 1-1-1946 Chính phủ lâm thời 
được cải tổ thành Chính phủ liên hiệp lâm thời theo hướng 
mở rộng thành phản. Chính phủ liên hiệp lâm thời gồm có: 
. Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Chí Minh 
. Phó Chủ Tịch Nguyễn Hải Thần 

. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp 

. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyên cổ động Trần Huy Liệu 

. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn 

. Bộ trưởng Bộ Thanh niên Dương Đức Hiền 

. Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế Nguyễn Tường Long 
. Thứ Trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà 
. Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Nguyễn Văn Tố 

10. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh 

11. Bộ trưởng Bộ Y tế Trương Đình Tri 

12. Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí 

13. Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim 
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14. Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến 

15. Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng 

16. Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe 
17. Bộ trưởng Bộ Canh nông Cù Huy Cận 

18. Bộ trưởng không giữ Bộ nào Nguyễn Văn Xuân 


Trong bản “Tuyên ngôn đoàn kết” tại Lễ tựu chức của 
Chính phủ Liên hiệp lâm thời, trước ba vạn dân Hà Nội, tại 
Nhà hát lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Vì muốn 
tranh thủ hoàn toàn nên độc lập, muốn có sự hợp tác chặt chẽ giiia 
các đảng phái để làm cho Chính phủ mạnh mẽ thêm, nên nay đổi 
thành Chính phủ Liên hiệp lâm thời. Trong giai đoạn này các đẳng 
phái đoàn kết thì Chính phủ mới vượt qua được những cơn sóng 
gió. Hết thảy quốc dân Việt Nam ai cũng tong chờ Chính phủ Liên 
hiệp lâm thời giữ chức đến Quốc hội thì sẽ đổi thành Chính phủ 
Liên hiệp chính thúc ``'. 


1_ Ba vạn dân Hà Thành đến Nhà hát lớn hoan hô lễ tựu chức của chính phủ Liên 
hiệp lâm thời, Báo Cứu quốc, số 131, ngày 2-1-1946 (Dẫn theo Cao Tự Thanh, 
Sđd, tr. 491). 


“Tôi xin phép ra một lát để 
tổ chức Chính phủ” 


Sau khi Chủ tịch Hô Chí Minh thay mặt Chính phủ Liên 
hiệp lâm thời từ nhiệm và giải tán Chính phủ lâm thời, Quốc 
hội đã trịnh trọng cám ơn Chính phủ lâm thời và tuyên bố Chủ 
tịch Hồ Chí Minh xứng đáng với Tổ quốc”', toàn thể thành 
viên Chính phủ lâm thời bước xuống diễn đàn. Cụ Ngô Tử 
Hạ, Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội, “đề nghị Quốc hội 
cử ngay một Chính phủ Liên hiệp kháng chiến thay vào” và 
được toàn thể Hội đồng tán thành. Đại biểu Đỗ Đức Dục 
hỏi rõ: “Về việc bầu vị Chánh, Phó Chủ tịch, chúng ta nên 
bỏ phiếu kín hay ngỏ?”, Quốc hội thống nhất sẽ biểu quyết 
bằng cách giơ tay. 


Cụ Ngô Tử Hạ đề cử lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
Chính phủ và xin Quốc hội biểu quyết. Quốc hội giơ tay tán 
thành và hoan hô, quyết định giao cho Chủ tịch thành lập 
Chính phủ mới. Chủ tịch Hô Chí Minh phát biểu: “Thưa 


1_ Lời đáp từ của Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ nhất ngày 2-3-1946 do ông Nguyễn 
Đình Thi đọc. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện 
Quốc hội Toàn tập, Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.46. 


Quốc hội, lại một lần nữa, lần này là lần thứ ba, tôi bị ủy nhiệm 
cái gánh nặng. Tôi xin câm ơn Quốc hội và toàn thể quốc dân đã 
có lòng tin cậy rồi, cứ cố lòng tin cậy tôi. Tôi xin phép ra một lát để 
tổ chức Chính phủ và sẽ vào trình diện Quốc hội”?. Ngô Tử 
Hạ đề nghị Quốc hội tạm nghỉ 15 phút để Chủ tịch Hỏ Chí 
Minh tổ chức Chính phủ mới. 


2 Biên bản buổi họp toàn thể đại hội lần thứ nhất ngày 2-3-1946, Báo Việt Nam 
Dân quốc công báo, số 15, ngày 13-4-1946 (Dẫn theo Cao Tự Thanh, Sđd, tr. 666). 
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Thành phản Chính phủ Liên hiệp 
kháng chiến 


10:10 phút ngày 2-3-1946, Quốc hội trở lại họp sau 15 phút 
giải lao. Chủ tịch Hô Chí Minh cùng với 16 vị nữa ra mặt 
Quốc hội, Người nói: “Chính phủ này ra mắt gồm có các đại 
biểu các đảng phái và các anh em không đảng phái, trước đây 
đã thương lượng và thỏa thuận tới nhau, vì uậy sự tổ chức mới 
được nhanh chóng như thể”'. Người đọc tên từng người của 
Chính phủ để ra mắt Quốc hội: 

- Bộ Ngoại giao: ông Nguyễn Tường Tam. 

- Bộ Nội vụ: Một người đạo đức danh vọng mà toàn thể 

quốc dân ai cũng biết: cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

- Bộ Kinh tế: Một người đã bôn ba hải ngoại về công việc 

cách mạng: ông Chu Bá Phượng. 

- Bộ Tài chính: Một nhà cách mạng lẫm liệt nhiều năm, 

mà cũng nhiều năm ở trong tù tội của đế quốc: ông Lê 

Văn Hiến. 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011 trang 220 
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- Bộ Quốc phòng: Một thanh niên trí thức và hoạt động, 
quốc dân ta đã từng nghe tiếng: ông Phan Anh. 
- Bộ Xã hội, kiêm cả Y tế, Cứu tế và Lao động: Một nhà 
chuyên môn có tiếng trong y giới: bác sĩ Trương Đình Tri. 
- Bộ Giáo dục: Một người đã lâu năm hoạt động trong 
công việc giáo dục quốc dân và là người mà quốc dân có 
thể tin rằng nếu đem việc giáo dục giao cho để gánh vác 
thì người ấy sẽ làm hết nhiệm vụ: ông Đặng Thai Mai. 
- Bộ Tư pháp: Cũng là một trong đám người trí thức và 
đã hoạt động rất nhiều trong công cuộc cách mạng: ông 
Vũ Đình Hòe. 
Trong 10 bộ, thì 2 bộ Chính phủ định để dành cho đại biểu 
đồng bào Nam bộ, chắc Quốc hội cũng đồng ý. Trong lúc 
đại biểu Nam bộ chưa đến, thì 2 bộ đó do anh em trong các 
đảng phái thỏa thuận cử những người mà quốc dân có tín 
nhiệm ra gánh vác: 
- Bộ Giao thông công chính: ông Trần Đăng Khoa quản lý 
- Bộ Canh nông: ông Bỏ Xuân Luật. 
Phó Chủ tịch do Quốc hội cử ra tức là cụ Nguyễn Hải 
Thần. Còn Chủ tịch là tôi đây. 


IM.#£tt 
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Chính phủ mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ngày 3-11-1946!. 


1__ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu 


Về Cố vấn đoàn thì do Tối cao cố vấn Vĩnh Thụy đảm 
nhiệm. 
Vẻ Kháng chiến ủy viên hội, thì do hai người tuy là thanh 
niên nhưng về sự hoạt động thì phần nhiều đại biểu ở 
Quốc hội cũng đã biết: 
- Kháng chiến Ủy viên Chủ tịch: ông Võ Nguyên Giáp. 
- Kháng chiến Ủy viên Phó Chủ tịch: ông Vũ Hồng 
Khanh”'. 
Toàn thể Quốc hội đã giơ tay tán thành. Chính phủ Liên 
hiệp kháng chiến chính thức được thành lập, khẳng định 
quyết tâm đoàn kết để “kháng chiến và kiến quốc”, bảo vệ 
nên độc lập tự do của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011 trang 220-221 
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Chính phủ Liên hiệp kháng chiến 
tuyên thệ nhậm chức 


Cụ Ngô Tử Hạ đề nghị Quốc hội đứng dậy để nhận lời 
tuyên thệ của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Tối cao 
Cố vấn đoàn và Kháng chiến ủy viên hội. Chủ tịch Hỏ Chí 
Minh thay mặt Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Tối cao 
Cố vấn đoàn và Kháng chiến ủy viên hội đọc lời thê: 

“Chúng tôi, Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Tối cao Cố uấn đoàn uà Kháng chiến ủy viên hội, trước bàn thờ 
thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, thể xin cương quyết lãnh 
đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nên Dân chủ Cộng hòa Việt 
Nam, mang lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ 
gìn nên độc lập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn, dù phải hy 
sinh tính mệnh cũng không từ ”. 

Các vị thành viên Chính phủ, Tối cao Cố vấn đoàn, Kháng 


”Ị 


chiến ủy viên hội đồng thanh “Xin thể”! 


Sau lời tuyên thệ, cụ Ngô Tử Hạ cử ông Nguyễn Đình Thi 


2 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện Quốc hội Toàn tập, 
Tập 1. Nxb CTOG 2007 tr.50. 


— Thư ký kỳ họp, đại diện cho Quốc hội đọc lời chào mừng 
Chính phủ Liên hiệp kháng chiến: “Quốc dân sẽ luôn luôn ủng 
hộ Chính phủ trong công cuộc ấy. Chính phủ Liên hiệp kháng chiến 
phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và toàn thể quốc dân. 


Quốc hội thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, chúc Chính phủ 


Liên hiệp kháng chiến vượt hết mọi trở lực uà làm tròn nhiệm uụ'`'. 


1 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện Quốc hội Toàn tập, 


Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.52. 


Phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ Liên hiệp kháng chiến 


Thực hiện nhiệm vụ “thống nhất các lực lượng của quốc dân về 
phương điện quân sự, tuyên truyền cũng như uề phương điện hành 
chính, tư pháp, tổng động viên nhân lực 0à tài sản của quốc gia theo 
sự nhu cầu của tình thế, để đưa kháng chiến đến thắng lợi uà nước 
nhà đến độc lập hoàn toàn”, ngày 4-3-1946, Chính phủ Liên 
hiệp kháng chiến họp phiên đầu tiên dưới sự chủ tọa của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc họp quyết định một số chủ 
trương đối nội và đối ngoại của Chính phủ, cụ thể là: 
Về đối nội: 
1. Các đảng phái phải đoàn kết chặt chế, ngôn luận, hành 
động phải nhất trí để phụng sự quốc gia. 
2. Sinh mệnh và tài sản của tất cả công dân Việt Nam và 
kiều dân ngoại quốc được hoàn toàn bảo đảm. 
3. Hành chính và quân đội phải thống nhất, tài chính 
kinh tế tập trung. 
4. Mọi lực lượng của quốc dân được huy động để dùng trong 


2 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Văn kiện Quốc hội Toàn tập, 
Tập 1. Nxb CTQG 2007 tr.51 
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việc kháng chiến kiến quốc và toàn thể nhân dân, nhất là 
những người làm việc công phải tuân theo kỷ luật. 
Về ngoại giao: 

1. Đối với các nước Đồng minh, nước Việt Nam bao giờ 
cũng chủ trương thân thiện, nhất là đối với Trung Hoa. 

2. Đối với các nước nhược tiểu đang đấu tranh giành độc 
lập thì dân tộc Việt Nam rất đồng tình. 

3. Đối với nhân dân Pháp, dân tộc Việt Nam không thù 
hẳn, song cực lực phản đối chế độ thực dân và cương 
quyết giữ quyền độc lập. Chính phủ Việt Nam chỉ 
nhận điều đình với Chính phủ Pháp theo nguyên tắc 
“Dân tộc tự quyết” của Hiến chương Đại Tây Dương'. 

Chiều 4-3, Hội đồng Chính phủ họp phiên bất thường, 
quyết định Chính phủ chuẩn bị kháng chiến, đồng thời đàm 
phán với Pháp trên nguyên tắc Việt Nam độc lập, cử một tiểu 
ban nghiên cứu những điều kiện của ta trong đàm phán gồm: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Nguyễn 
Tường Tam), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến, cử Chủ tịch Hỏ Chí Minh và 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam phụ trách việc 
đàm phán với đại diện của Chính phủ Pháp. 


1_ Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập I (1946-1960). Nxb CTQG 2003 
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“Chính phủ sau đây phải là một 
Chính phủ toàn dân đoàn kết và 
tập hợp nhân tài” 


Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Quốc hội đã ủy nhiệm cho Chủ tịch Hồ 
Chí Minh một lần nữa thành lập một Chính phủ mới - một 
Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài, một 
Chính phủ mà trong đó không có các phần tử phản cách 
mạng tham gia. Các lần trước, khi thành lập Chính phủ liên 
hiệp lâm thời (1-1946) và Chính phủ liên hiệp chính thức 
(23-1946), mặc dù các thành phản Việt Quốc, Việt Cách ra 
sức phá hoại, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên quyết 
thành lập Chính phủ và tập hợp được nhiều thành viên cốt 
yếu. Sau Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3, bọn phản động bỏ 
chạy theo chân quân đội xâm lược. 

Tại phiên họp ngày 31-10-1946 của Kỳ họp thứ hai Quốc 
hội khóa I, Quốc hội nhất trí giao trách nhiệm thành lập 
Chính phủ mới, Hô Chủ tịch đọc Lời tuyên bố trước Quốc 
hội: “Lân này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách 


Chính phủ một lần nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa được 
thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay cho ai cũng phải gắng 
mà làm. Tôi xin nhận. Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước 
quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ 
tham quyển cố vị, trong được thăng quan phát tài. Chính phủ sau 
đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài 


1 


không đảng phái`. 


Ngày 3-11-1946, sau khi thành lập Chính phủ mới theo 
đúng tinh thần mà Quốc hội đề ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tuyên bố: “Theo ý Quốc hội, Chính phủ mới phải tỏ rõ cái tinh 
thân đại đoàn kết, không phân đảng phái. Sau khi được Quốc hội 
ủy nhiệm cho tổ chúc Chính phủ, tôi Äã thăm dò ý kiến của nhiễu 
bậc lão thành, đại biểu các đoàn thể cùng các nhân sĩ các giới. Kết 
quả là, có những vị có tài năng nhận lời tham gia Chính phủ như: 
cụ Huỳnh, vì tuổi già sức yếu tà cố từ, nhưng ì tôi lấy đại nghĩa 
mà lưu cụ, cụ cũng gắng ở lại. Lại có nhiều vị đứng ngoài sẵn sàng 
ra súc giúp đỡ như: cụ Bùi Bằng Đoàn, linh mục Phạm Bá Trực... 
Dâu ở trong hay ngoài Chính phủ ai nấy đều hứa sẽ cố gắng làm 
tiệc, một lòng vì nước, vì dân... Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội 
rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tỉnh thần quốc dân liên hiệp, là 


1_ HôChí Minh Toàn tập, tập 4.Nxb CTQG 2011 tr 478 


một Chính phủ chú trọng thực tế à sẽ nỗ lực làm việc, để tranh thủ 
quyền độc lập và thống nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt 
Nam mới. Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài 
Trung, Nam, Bắc tham gia. Đặc biệt là đồng bào Nam bộ không 
những ở tiển tuyến xung phong giữ gìn đất nước, mà lại còn hăng 


hái dự uào việc kiến thiết quốc gia”. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011 tr 481 
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Quyên hạn của Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 


Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
được thông qua 9-11-1946 có chương IV — Chính phủ, quy 
định vẻ tổ chức Chính phủ, chức vụ Chủ tịch nước. Điều 
49 ghi 10 quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa: 

a) Thay mặt cho nước. 

b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định 

hoặc cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, 

không quân. 

c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và 

nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ. 

d) Chủ tọa Hội đồng Chính phủ. 

đ) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị. 

e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự. 





g) Đặc xá. 


h) Ký hiệp ước với các nước. (hủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (7-1960). 
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j) Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại 
biểu ngoại giao của các nước. 
k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như Điều 38 đã định. 


Trong hoàn cảnh chiến tranh, Chủ tịch Hỗ Chí Minh là 
Chủ tịch nước, đứng đầu Chính phủ, và kiêm nhiệm chức vụ 
Thủ tướng. Đến năm 1955 chức vụ Thủ tướng được chuyển 
giao cho Phó Thủ tướng lúc đó là đồng chí Phạm Văn Đông 
đảm nhiệm. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (7- 
1960), Chủ tịch Hỏ Chí Minh đã đề nghị bầu cụ Tôn Đức 
Thắng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa II bầu lại 
và làm Chủ tịch đến khi Người qua đời (2-9-1969). Người 
kế nhiệm là Chủ tịch Tôn Đức Thắng (chính thức từ ngày 
22-9-1969). 


“Chính phủ chỉ có một mục đích 
là: Hết lòng, hết sức phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân” 


Quốc hội khóa I triệu tập kỳ họp thứ 4 từ ngày 20 đến 26- 
3-1955. Đây là kỳ họp đầu tiên sau kháng chiến và hòa bình 
lập lại ở miễn Bắc, do tình hình và nhiệm vụ mới “Quốc hội 
đã thông qua những chính sách và công việc Chính phủ đã làm và 
sẽ làm. Quốc hội đã chỉ thị thêm cho Chính phủ những điều cẩn bổ 
sung vào các chính sách. Quốc hội đã tỏ lời hoàn toàn tín nhiệm 
Chính phủ”'. Phát biểu trong phiên bế mạc ngày 26-3-1955, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Chế độ ta là chế độ 
dân chủ, túc là nhân dân là người chủ, tà Chính phủ là người đây 
tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: 
Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục wụ nhân dân. Chúng ta có 
thểnói tóm tắt rằng: 


Chính sách đối nội trước mắt của ta là: Đoàn kết toàn dân, thi đua 
sản xuất, làm cho nhân dân ta ấm no, nước ta giàu mạnh, đồng thời 
đấu tranh vì hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ. 


1_ Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 9. Nxb CTQG 2011 tr 382 
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Chính sách ngoại giao của ta là: Đoàn kết chặt chẽ với nhân 
dân các nước bạn, nhân dân hai nước Cao Miên, Lào, nhân 
dân châu Á, nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế giới; uà thực hiện Š nguyên tắc lớn chung sống hòa 
bình. 


Với sự giúp đỡ của Quốc hội và sự ủng hộ của toàn thể đồng 
bào, Chính phủ xin hứa quyết tâm vượt mọi khó khăn, làm 
trọn nhiệm uụ thiêng liêng mà Quốc hội uà đồng bào đã giao 
cho: củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc 
lập uà dân chủ trong cả nước; đồng thời cố gắng góp phần vào 
sự nghiệp bảo uệ hòa bình châu Á và thế giới. 

Chính phủ rất mong Quốc hội lãnh đạo nhân dân đoàn kết 
từ Nam đến Bắc, cùng Chính phủ đấu tranh để hoàn thành 
nhiệm vụ vẻ uang ấy”. 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 9. Nxb CTQG 2011 tr 383 


Chỉ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Phủ Chủ tịch 
(4-1-1960) 


BÁC HỒ VỚI HIẾN PHÁP 
ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI QUỐC HỘI 


GHIWI FHU LAM THÔI DÀN GHU CONG HOA 9+¿ 





sĩ LẦNH sẽ“... 


Chù=T1ca Chia-Phu Lâàw=thới đên-chủ cổng hồ& VIỂ!- NA 

Quiờổi thoo sổ-l6rh số 14 ngấy 6 thứng 9 nẤ: 1945 vỀ" 
viêo T6đg-tuyển-ot' 6 bê5 quốo-đân -Dat-iệ1, 

Sen khi hôi-đông esœ Bộ-Trdồng Ủ& đổng-ý „ 

Rà sẴb LÊN : 

ĐHỚỔ thÍ lạ Hổ thi-hảh Hiểà thứ 6 trong es6-vêrh 
số 14 ngây 8 tháng 9 nều 1945 về quốo-dên đạt-hội, nay 
1â một Uƒ-ban dự-tháo và ñ@-trirh Quê©-liê1 một baẫ hiêä= 
pháp cho ViỆt=Nqu Dân-Chủ Oổng-li©®&, 

Uy-Ban gôN e© 7 ông sen nềy ¡ 


- Đang xuân Khu 
Điêù thứ 8.-Ống Bê-Triỏng bệ NỒI VU phu-trách thi-harh 
sảo-16r nty, 





Heneld ngềy 4 thăng j ng 1945 
Chú-tỉch Chirh2phú Lâm-thổi 
DẦN ŒiU GỌNG HÒA. 


“Chúng ta phải có một 
hiến pháp dân chủ” 


Ngay trong ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên 
của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 


1 


xác định “Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”. 
Theo Sắc lệnh số 34-SL ngày 20-9-1945, một Ủy ban 
dự thảo Hiến pháp được thành lập gồm có 7 thành 
viên: Hồ Chí Minh, Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ 
Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng và 
Đặng Xuân Khu. 

Tháng 11-1945, bản Dự thảo Hiến pháp của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được Chính phủ 
soạn thảo và được công bố để lấy ý kiến các chính giới. 


1 HồChí Minh Toàn tập, Tập 4. Nxb CTQG 2011 trang 7 


Sắc lệnh số 34-SL ngày 20-9-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Hiến pháp 1946 “là một vết tích 
lịch sử... đầu tiên trong cõi 
A Đông” 


Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, một Ban Dự thảo 
Hiến pháp đã được thành lập gồm 11 đại biểu (Tôn Quang 
Phiệt, Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Thục Viên, Đỗ Đức 
Dục, Cà Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Huỳnh Bá Nhung, 
Trần Tấn Thọ, Nguyễn Cao Hách, Đào Hữu Dương, Phạm 
Gia Đô). 


Ngay sau đó Ban Dự thảo Hiến pháp dựa vào những việc đã 
làm được vẻ dự thảo Hiến pháp, hoàn chỉnh thêm Dự thảo 
để đưa ra Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ II cuối năm 
1946. 


Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I (ngày 9-11-1946) thông qua 
Hiến pháp với 240/242 phiếu tán thành - một hiến pháp 
dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản hiến pháp nào trên 
thế giới. 

Hiến pháp 1946 - đạo luật cơ bản của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã quy định Chính thể (chương I), Nghĩa 


vụ và quyền lợi công dân (chương II), Nghị viện (chương 
ID, Chính phủ (chương IV), Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính (chương V), Cơ quan tư pháp (chương VỊ), Sửa 
đổi Hiến pháp (chương VỊ]). 


Hiến pháp năm 1946 bao gồm lời nói đầu và 7 chương, 70 
điều. Lời nói đầu xác định nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai 
đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và 
kiến thiết quốc gia trên nên tảng dân chủ. Lời nói đầu đã xác 
định ba nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp: Đoàn kết toàn 
dân không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo — 
Đảm bảo các quyền tự do dân chủ — Thực hiện chính quyền 
mạnh mế và sáng suốt của nhân dân. 


Phát biểu khi Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói về đầu tiên trong lịch sử nước nhà 
có bản Hiến pháp: “Bản Hiến pháp đó còn là một vết tích lịch 
sử, Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông này nữa. Bản Hiến pháp 
đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm niên theo một hoàn cảnh thực 
tế. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. 
Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ 
mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố tới thế giới: phụ nứt Việt 
Nam đã được đứng ngang hàng tới đàn ông để được hưởng chung 
mọi quyển tự do của một công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tỉnh 
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——ằ 
VIÊY< XÁM BẢN GIÚP GỎNG HA Kế 
l 


.... 
— —¿⁄4 =12y1= =%u—+ La] - .— + - .- ° sứ 
- ˆ^ 
Q U O @ ~ H Ọ Ù thân đoàn kết chặt chẽ giña các dân tộc Việt Nam và 
NƯỚC VIỆT-NAM DÁN GI GỌNG HÒA một tinh thần liêm khiết, công bình của các giai cấp”. 


KHÔA HỌP THỨ 11 Trong hoàn cảnh chiến tranh xâm lược của thực 


y „.x .28-10.24 x.9-11~ nổ; dân Pháp đang đe dọa trực tiếp, phiên họp ngày 
t : .Ja .T= 
* 


9-11-1946 Quốc hội đã ra Nghị quyết giao nhiệm 
vụ cho Ban Thường trực Quốc hội cùng với 
XOHI QUYE#? Chính phủ ban bố và thi hành Hiến pháp khi có 
ngày rồng 9 thông 11 pšn 1936 điều kiện thuận lợi. 
uỷ nhiệ= ChÍnh phủ và Baa tưởng trực Quốc bội 
thí hành Hiến phứp 
—_— 


Quốc hội nước Y4ệt-We¬ dẫn chủ cộng hoä, kẹp 
khoá thứ II tọi Hà-Bộ1; 


QUYBS2 HORHI: 


Uỷ nhiện ChÍnh phủ và Ban Zbưởng trưc Quốc 
hội thí hành Hiển phốp. 

#xong thời Xỳ chưa thí bành đươc thỉ Chính 
phủ phải dựa vào những nguyên táo đa định troog 
Hiến phấp đổ bạn hành các sốo luột ‹/« 


1 HồChí Minh Toàn tập, tập 4. Nxb CTQG 2011 tr 491 


Nghị quyết của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I 
về Hiến pháp năm 1946 


Cần phải có “Hiến pháp của một 
nước dân chủ nhân dân tiến dẫn 
lên chủ nghĩa xã hội” 


Ngày 29-12-1956, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I, Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đề nghị sửa đổi Hiến pháp, và Người đã 
được toàn thể Quốc hội nhất trí, đồng thời bằu Chủ tịch Hồ 
Chí Minh làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp. Phát biểu tại 
Ban sửa đổi Hiếp pháp (tháng 2-1957), Người nói rõ Hiến 
pháp sửa đổi để có một bản Hiến pháp “phát huy cái tinh thần 
tiến bộ của Hiến pháp năm 1946, đồng thời phải phản ánh đây đủ 
tình hình thực tế của chế độ ta do cuộc cách mạng phản đế, phản 
phong thắng lợi đã mang lại; phản ánh đúng đắn con đường đang 
tiến lên của dân tộc ta. Nó sẽ là bản Hiến pháp của một nước dân 
chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Nó phải là một bản 
Hiến pháp đảm bảo được quyên tự do dân chủ cho các tâng lớp 
nhân dân, trên cơ sở công nông liên tỉnh 0à do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. Nó phải thật sự bảo đảm nam nữ bình quyền và dân tộc 


1 


bình đẳng, uu.. `". 


1_ HôChí Minh Toàn tập, tập 10. Nxb CTQG 2011 tr 510 


Người cũng khẳng định: “Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp dân 
chủ đầu tiên của nước ta, thích hợp với tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng trong thời kỳ đó. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nhưng 
so tới tình hình mới uà nhiệm vụ cách mạng mới hiện nay thì nó 
không thích hợp nữa. Vì uậy mà chúng ta phải sửa đổi Hiến pháp 


2 


ấy“. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 369 
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“Hiến pháp này sẽ phát huy hơn 
nữa lòng yêu nước và chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân ta” 


Theo nhiệm vụ và quyền hạn được Quốc hội giao phó, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban sửa đổi Hiến pháp liên tục 
làm việc, đã họp 27 lần và ngày 18-12-1959, tại kỳ họp thứ 
11 Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho 
Ban sửa đổi Hiến pháp đã báo cáo trước Quốc hội về Dự 
thảo Hiến pháp sửa đổi. Người xác định: “Công việc dự thảo 
bản Hiến pháp sửa đổi là một quá trình làm tiệc lâu dài, chuẩn bị 
1à nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau khi làm xong bản dự thảo đầu tiên, 
tháng 7 năm 1958, chúng tôi Äã đưa bản đó ra thảo luận trong các 
cán bộ trung cấp 1à cao cấp thuộc các cở quan quân, dân, chính, 
đảng. Sau đợt thảo luận này, bản dự thảo đã được chỉnh lý lại 
và ngày I-4-1959 đem công bố để toàn dân thảo luận và góp ý 
kiến xây dựng”. Người nêu 4 điểm lớn trong nội dung bản 
dự thảo Hiến pháp sửa đổi; đó là: Tính chất Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa; Đường lối chung tiến lên chủ 


1_ HôChí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 363 
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nghĩa xã hội; Tổ chức Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng thời 
nêu rõ 10 ý kiến chính của đồng bào đã đóng góp cho dự 
thảo. Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: 


“Sau khi được Quốc hội thông qua, bản dự thảo này sẽ thành Hiến 
pháp mới của nước ta. Bản Hiến pháp này sẽ phát huy hơn nữa lòng 
yêu nước 0à chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, sẽ động viên nhân 
dân ta đoàn kết chặt chẽ hơn nïa, cố gắng thi đua hơn nữa để xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh ””. 


2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTOG 2011 tr 381-382 


Người công bố bản Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên của 
Việt Nam 


Bản Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội nhất trí thông qua 
ngày 31-12-1959. Nội dung Hiến pháp mới gồm Lời nói 
đầu và 10 chương với 112 điều quy định về chính thể dân 
chủ cộng hòa, về chế độ dân chủ nhân dân chuyển sang chế 
độ xã hội chủ nghĩa; về quyền và nghĩa vụ của công dân; về 
tổ chức các cơ quan quyên lực Nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở; về quốc kỳ, quốc huy và việc sửa đổi Hiến pháp. 


Hiến pháp 1959 là Hiến pháp được xây dựng theo mô hình 
Hiến pháp xã hội chủ nghĩa, là bản hiến pháp xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên của Việt Nam. Hiến pháp này đã ghi nhận 
những thành quả đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước 
của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động 
Việt Nam - vai trò lãnh đạo của Đảng lần đầu tiên được ghi 
nhận bằng đạo luật cơ bản của Nhà nước Việt Nam, đi vào 
lịch sử lập hiến Việt Nam. 





Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959 


Phát biểu khi Quốc hội thông qua bản Hiếp pháp sửa đổi, 
Chủ tịch Hỏ Chí Minh khẳng định: “Bản Hiến pháp mới của 
chúng ta sẽ khuyến khích hơn nữa đồng bào miễn Bắc thi đua xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, khuyến khích đồng bào miền Nam đấu tranh 


v32] 


bên bì hơn nữa để đòi tự do dân chủ và thống nhất nước nhà ``. 


1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 392 
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Ngày 1-1-1960, một ngày sau khi Quốc hội khóa I đã thông 
qua bản sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công 
bố ban hành Hiến pháp mới - Hiến pháp 1959 — Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Việt Nam. 

Như thế, bước vào năm thập niên 60 của thế kỷ trước, “nhân 
dân ta có bản Hiến pháp mới, đó là một kỷ nguyên mới, đẩy mạnh 
tiến bộ mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội uà đấu tranh 
thống nhất nước nhà”'. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thiện 
bước khởi đầu, xây nên nền móng cho quá trình xây dựng 
phát triển và hoàn thiện của Hiến pháp Việt Nam qua các 
thời kỳ lịch sử từ đó cho đến ngày nay. 


1_ HôChí Minh Toàn tập, tập 12. Nxb CTQG 2011 tr 393 
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